
TỔNG Chợ Gạo

Gò  

Công 

Tây

Tp.Gò  

Công

Gò  

Công 

Đông

Tân Phú 

Đông

Tp.Mỹ 

Tho
Cái Bè Cai Lậy

Thị xã 

Cai Lậy

Tân 

Phước

Châu 

Thành

1 Quân sự 2.032 100 1.932 3 38 60 150 38 420 523 211 136 265 88

2 Bộ đội biên phòng 192 50 142 0 0 0 60 32 50 0 0 0 0 0

3 Công an 2.485 150 2.335 134 126 71 210 94 320 479 206 165 280 250

4 Y tế 1.739 0 1.739 122 100 50 165 96 102 441 178 116 86 283

5 Thanh niên tình nguyện 3.985 100 3.885 511 354 122 535 111 545 704 148 560 130 165

6 Doanh nghiệp huy động 1.176 30 1.146 49 50 32 0 0 345 177 64 129 0 300

7 Hội chữ thập đỏ 1.231 15 1.216 169 71 108 36 43 228 253 104 142 15 47

8 Dân quân tự vệ 5.140 150 4.990 757 521 120 130 418 549 935 535 704 206 115

9 Hội phụ nữ 1.841 0 1.841 214 156 72 70 41 95 425 240 323 0 205

10 Lực lượng xung kích 8.761 0 8.761 481 901 440 1.300 524 391 1.002 1.380 1.641 223 478

11 Hội nông dân, đoàn thể khác 5.469 50 5.419 654 323 159 765 157 339 1.266 657 681 263 155

12 Thành viên BCH, VPTT 3.344 0 3.344 383 299 292 295 213 217 519 101 428 297 300

13 Cán bộ công nhân viên chức 3.815 0 3.815 355 266 98 245 75 391 666 667 641 200 211

14 Lực lượng khác 4.284 0 4.284 926 160 198 20 110 439 411 587 513 420 500

Tổng cộng 45.494 645 44.849 4.758 3.365 1.822 3.981 1.952 4.431 7.801 5.078 6.179 2.385 3.097

TỉnhLỰC LƯỢNG
Tổng 

cộng
TT

Lực lượng tại địa phương

PHỤ LỤC 1

LỰC LƯỢNG DỰ KIẾN HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: người



+ Quân sự: Tham gia hộ đê, hỗ trợ các huyện sơ tán di dời dân, tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên bộ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

+ Bộ đội Biên phòng: Tham gia công tác TKCN trên biển, hỗ trợ các huyện sơ tán di dời dân, kêu gọi và hỗ trợ sắp xếp neo đậu tàu thuyền, tham gia khắc phục hậu quả 

thiên tai.

+ Nghiệp Đoàn xe ôm: Hỗ trợ các huyện, thị, thành trông công tác sơ tán di dời dân.

-Nhiệm vụ của các lực lượng huy động: 

+ Doanh nghiệp Công ích: Hỗ trợ các huyện, thị, thành trông công tác sơ tán di dời dân; Vận động, tham gia cứu trợ các hộ khó khăn bị thiệt hại…

+Lực lượng khác: Hỗ trợ các huyện, thị, thành trông công tác sơ tán di dời dân; Vận động, tham gia cứu trợ các hộ khó khăn bị thiệt hại…Tham gia khắc phục hậu quả 

thiên tai.

+ Công an: Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội; Đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

+ Cảnh sát PCCC: Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự xã hội, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

+ Y tế: Chuẩn bị trang thiết bị, máy đo thân nhiệt nhằm sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm covid -19. Phụ trách việc sơ cứu, cấp cứu thương vong, phòng ngừa 

dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

+ Hội Chữ thập đỏ: Phụ trách công tác sơ cấp cứu ban đầu, ứng cứu và phân phối nguồn hàng cứu trợ trước, trong và sau thiên tai; Hỗ trợ các huyện, thị, thành trong 

công tác TKCN.

+ Đoàn thanh niên: hỗ trợ các địa phương trong công tác sơ tán, giữ gìn trật tự tại các điểm sơ tán, phân phối nguồn hàng cứu trợ trước, trong và sau thiên tai; Hỗ trợ các 

huyện, thị, thành trong công tác TKCN.

+ Lực lượng Dân quân: Hỗ trợ các huyện, thị, thành trong công tác sơ tán di dời dân, tham gia giữ gìn trật tự tại địa phương và các điểm sơ tán, tham gia hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai.

+Hội Nông dân, Cựu chiến binh: Hỗ trợ các huyện, thị, thành trông công tác sơ tán di dời dân, tham gia giữ gìn trật tự tại địa phương và các điểm sơ tán, tham gia hỗ trợ 

khắc phục hậu quả thiên tai.
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TT Đối Tượng ĐVT Tổng 
Chợ 

Gạo

Gò  

Công 

Tây

TP.Gò  

Công

Gò  

Công 

Đông

Tân 

Phú 

Đông

TP.Mỹ 

Tho
Cái Bè

Cai 

Lậy

Thị xã 

Cai 

Lậy

Tân 

Phước

Châu 

Thành

I Vật tư

1 - Đá hộc m
3 2.576  0 432 50 65 290 30 755 259 635 50 10

2 - Đá dăm, sỏi m
3 13.897  2.085 684 190 130 310 129 2.384 1.823 4.539 50 1.573

3 - Cát m
3 23.259  4.309 1.662 300 195 410 421 8.822 3.456 2.261 260 1.163

4 - Đất m
3 21.480  1.205 1.475 530 390 830 126 6.262 1.505 8.324 60 773

5 - Rọ thép cái 1.294  0 0 119 0 200 0 285 0 110 580 0

6 - Bao tải chiếc 247.581  39.130 12.620 2000 5.800 1.420 2.550 133.921 8.490 23.840 6.000 11.810

7 - Vải bạt m
2 36.375  2.220 9.116 160 620 390 1.175 12.279 3.140 5.545 130 1.600

8 - Tôn lợp m
2 40.449  5.200 11.101 240 1.300 990 600 7.545 6.400 5.840 0 1.233

9 - Các vật tư khác 485  300 0 0 0 95 0 0 0 90 0 0

II Trang thiết bị

1 - Nhà bạt cứu sinh Cái 287  6 0 4 2 0 5 223 0 35 6 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN



TT Đối Tượng ĐVT Tổng 
Chợ 

Gạo

Gò  

Công 

Tây

TP.Gò  

Công

Gò  

Công 

Đông

Tân 

Phú 

Đông

TP.Mỹ 

Tho
Cái Bè

Cai 

Lậy

Thị xã 

Cai 

Lậy

Tân 

Phước

Châu 

Thành

2 - Phao áo cứu sinh Cái 6.857  665 649 114 290 751 209 1.989 2 1.648 500 40

3 - Phao tròn cứu sinh Cái 4.203  580 535 200 295 153 209 1.306 198 366 200 161

4 - Máy phát điện Cái 413  65 30 11 15 9 1 225 21 29 0 7

5 - Áo mưa chuyên dùng Cái 18.358  2.041 1.392 250 1.350 250 767 3.795 1.990 5.078 100 1.345

6 - Flycam Cái 10  0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0

7 - Loa cầm tay Cái 740  107 95 7 70 30 44 134 58 56 122 17

8 - Dây thừng m 40.143  9.710 1.563 0 500 470 1.000 13.990 2.730 8.960 650 570

9 - Máy Icom cái 17  1 1 0 1 0 0 4 10 0 0

10 - Các trang thiết bị khác … 1.077  90 468 100 0 90 1 282 46 0 0

III Phương tiện

1 - Xe cứu hộ các loại Chiếc 742  1 24 0 0 0 30 195 91 39 41 321

2 - Xe chữa cháy Chiếc 35  1 0 3 0 0 14 8 3 4 0 2

3 - Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc 510  2 0 8 5 0 0 269 108 43 65 10

4 - Ca nô Chiếc 36  0 0 0 2 0 0 2 22 2 8 0

5 - Số ô tô có thể huy động Chiếc 1.130  18 0 30 52 52 19 470 96 88 40 265

6 + Xe 45 chỗ Chiếc 147  0 4 14 18 2 8 39 2 5 10 45
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TT Đối Tượng ĐVT Tổng 
Chợ 

Gạo

Gò  

Công 

Tây

TP.Gò  

Công

Gò  

Công 

Đông

Tân 

Phú 

Đông

TP.Mỹ 

Tho
Cái Bè

Cai 

Lậy

Thị xã 

Cai 

Lậy

Tân 

Phước

Châu 

Thành

7 + Xe 25-29 chỗ Chiếc 167  3 13 15 0 5 3 61 4 8 5 50

8 + Xe 16 chỗ Chiếc 434  5 36 11 0 10 27 249 13 21 5 57

9 + Xe 4-7 chỗ Chiếc 678  10 76 44 34 37 46 158 74 71 10 118

10 - Số ô tô tải có thể huy động Chiếc 796  20 90 40 39 12 29 300 83 48 37 98

11 - Số xe (ủi, xúc) huy động Chiếc 312  5 33 17 2 2 13 99 10 29 41 61

12 - Xe cứu thương Chiếc 75  1 5 7 2 1 12 26 2 7 3 9
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Lương 

khô
Mì  tôm Gạo

Thực 

phẩm
Đồ hộp Chất đốt

Dầu 

Diesel
Xăng Dầu hoả

Phèn 

chua

Cloramin 

 B
Vôi bột

gói gói kg kg hộp chai kg lít lít lít tấn viên tấn chiếc lít

1 Chợ Gạo 2.900 114.941 92.650 37.750 2.650 117.782 1.490 3.940 12.320 2.500 7,20 2620 22,50 214 0

2 Gò  Công Tây 0 24.401 18.600 9.900 8.250 51.640 11.750 3.450 5.900 1.830 202 9.700 5 80 0

3 Tp.Gò  Công 70 10.500 20.000 20.000 600 4.784 1.400 2.150 1.350 490 3 1.400 26 13 0

4 Gò Công Đông 0 30.000 30.500 11.400 1.300 9.360 0 3.500 2.600 260 0 1.300 7 16 932

5 Tân Phú Đông 0 1.280 0 0 0 1.634 660 1.098 470 240 0 7.000 2,1 0 0

6 Tp.Mỹ Tho 59.350 1.187.000 1.230.000 60.000 114.000 738.000 255.000 300.000 1.730.000 190 6 8.500 25 0 267

7 Cái Bè 3.427 85.960 150.930 46.830 14.270 77.421 15.652 10.820 18.301 7.866 50 56.756 2.271 445 210

8 Cai Lậy 0 466.960 225.430 69.380 30.740 307.001 33.902 34.230 49.601 12.696 103 123.696 5.884 1.407 934

9 Thị xã Cai Lậy 650 51.410 17.150 1.400 750 25.500 250 12.190 12.200 1.220 2 2.450 26 5 3.588

10 Tân Phước 0 21.600 13.000 0 0 19.500 0 500 500 200 1 1.000 1 0 0

11 Châu Thành 0 35.940 164.304 180.074 4.639 100.500 38.460 833.730 701.312 833.680 141 1.090 283 293 0

Tổng cộng 66.397 2.029.992 1.962.564 436.734 177.199 1.453.122 358.564 1.205.608 2.534.554 861.172 514,85 215.512 8.549,4 2.473 5.931

Hóa chất khử trùngNhiên liệu
Dung 

dịch rửa 

tay 

Thiết bị 

xử lý 

nướcTT Phạm vi

Lương thực, thực phẩm

Nước uống 

đóng chai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

TỔNG HỢP DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC, NƯỚC UỐNG, NHU YẾU PHẨM

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT Xã/phường/thị trấn, huyện Địa điểm neo đậu Mô tả

Số lượng tàu 

thuyền neo đậu

(chiếc)

Tọa độ

A KHU QUY HOẠCH

B KHU TỰ NHIÊN

I 110

1 Sông Gò  Công

Phường Long Chánh, xã Tân 

Trung, xã Bình Đông, xã 

Bì nh Xuân

50 10
0 

25'52.49" N - 106
0
 37'27.14" E

2 Sông Vàm Cỏ xã Tân Trung, xã Bình Đông 40 10
0 

27'17.63" N - 106
0
 29'34" E

3 Các rạch
xã Tân Trung, xã Bình Đông, 

xã Bì nh Xuân
20

II 860

1 Thị trấn Vàm Láng
Khu neo đậu tránh trú bão 

Cửa sông Soài Rạp

Khu neo đậu cách  cửa sông 

Soài Rạp 200m, dài 1.800m, 

mặt luồng tàu neo đậu rộng 

90m; đảm bảo an toàn

350

2 Xã Gia Thuận
Rạch Gia Thuận (kênh Hội 

đồng Quyền)

Khu neo đậu cách cửa sông 

Soài Rạp 5.000m; tuyến neo 

đậu dài 1.500m; luồng neo 

đậu rộng 12m; đảm bảo an 

toàn

50

THÀNH PHỐ GÒ CÔNG

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NE0 ĐẬU TÀU THUYỀN TRÚ TRÁNH BÃO

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN



TT Xã/phường/thị trấn, huyện Địa điểm neo đậu Mô tả

Số lượng tàu 

thuyền neo đậu

(chiếc)

Tọa độ

3 Xã Phước Trung Rạch Long Uông

Khu neo đậu cách cửa sông 

Cửa Tiểu  8.000m, luồng neo 

đậu dài 2.800m, rộng 30m; 

đảm bảo an toàn

250

4 Xã Phước Trung Rạch Già

Khu neo đậu cách cửa sông 

Cửa Tiểu  11.000m, luồng 

neo đậu dài 2.500m, rộng 

30m; đảm bảo an toàn

150

5 Xã Tân Phước Rạch Vàm Tháp

Khu neo đậu cách cửa sông 

Soài Rạp  17.000m, luồng 

neo đậu dài 2.500m, rộng 

28m; đảm bảo an toàn

60

III 94

1 Bà Từ - Phú Hữu-xã Phú Tân

2 Gảnh

3
Pháo Đài-Bà Từ-Phú Hữu-xã

Phú Tân
Kênh Vàm Khém

Rạch rộng từ 20-40m, cách 

biển từ 5km (phía cửa Tiểu) - 

8km (phía cửa Đại)

26

Cách cửa biển 20 km, trên tuyến

trên sông cửa đại an toàn cho neo

đậu

4 ấp Bà Lắm - xã Phú Thạnh Rạch Bà Lắm Trọng tải 100 tấn 2

Cách cửa biển 25 km, trên tuyến

trên sông cửa đại an toàn cho neo

đậu

30Rạch Bà Từ

Rạch bà Từ tiếp giáp xã Phú 

Đông, rộng từ 20-40m, cách 

biển 10km

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
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TT Xã/phường/thị trấn, huyện Địa điểm neo đậu Mô tả

Số lượng tàu 

thuyền neo đậu

(chiếc)

Tọa độ

5 Lý Quàn 1 Rạch Bần Ranh

Cách cửa biển khoang 10 

km, trên tuyến sông Cửa 

Tiểu an toàn cho neo đậu

10

6 Bà Tiên 2, xã Phú Đông Rạch Bến Đồn

Cách cửa biển khoãng 15 

km, trên tuyến sông Cửa Đại 

an toàn cho neo đậu

10

7 Tân Thành 1 - Tân Thành 2
Rạch Khai luông Tân 

Thành 1 - Tân Thành 2

Cách cửa biển 20 km, trên 

tuyến sông cửa đại an toàn 

cho neo đậu

5

8 Tân Đông - Tân Bình
Rạch khai luông Tân Đông 

- Tân Bì nh

Cách cửa biển 25 km, trên 

tuyến sông cửa đại an toàn 

cho neo đậu

5

9 Tân Xuân, xã Tân Phú Rạch Lý Hoàng 3

10 Tân Ninh, xã Tân Phú Rạch Cầu 3

IV 150

1 Huyện Chợ Gạo

Những điểm có thể neo 

đậu sâu vào khu vực phía 

Tây theo kênh Chợ Gạo

Cách cửa biển 20 km, trên 

tuyến Kênh Chợ Gạo an toàn 

cho neo đậu

100

2 Xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo

Những điểm có thể neo 

đậu sâu vào khu vực phía 

Tây theo kênh Xuân Hò a

Cách cửa biển 20 km, trên 

tuyến Kênh Chợ Gạo an toàn 

cho neo đậu

50

V THÀNH PHỐ MỸ THO
Những điểm có thể neo 

đậu cặp sông Tiền

Cách cửa biển 45 km, an 

toàn cho neo đậu
210

HUYỆN CHỢ GẠO
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

I 8.175

Nhà văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 500 m2
đảm bảo 120

Hội trường UBND Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 300 m2
đảm bảo 80

Chùa Linh Thạnh
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 700 m2
đảm bảo 175

Nhà VH liên ấp An 

Khương-Thạnh Kiết

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 400 m2
đảm bảo 100

Trường Tiểu học ATT cơ 

sở 1

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2
đảm bảo 200

Trường Tiểu học ATT cơ 

sở 2

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2
đảm bảo 185

Trường THCS BN BTCT, rộng 1200 m2 đảm bảo 116

Trường TH BN BTCT, rộng 1200 m2 đảm bảo 120

Trường MN Bình Ninh BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 55

Chùa Long Phan BTCT, rộng 6500 m2 đảm bảo 53

Nhà văn hóa liên ấp BTCT, rộng 250 m2 đảm bảo 26

Nhà văn hóa ấp Bình Ninh BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 29

Chùa trưởng Bình BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 58

Trường tiểu học Bình phan BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 33

Trường MN Bình Phan BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 49

Hội trường Xã BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 33

Trường Tiểu học Bình Phục 

Nhứt
BTCT, rộng 1000m2 đảm bảo 165

Nhà Văn Hóa Xã BTCT, rộng 400 m2 đảm bảo 80

Trường cấp 2 Bình Phục 

Nhứt
BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 40

Nhà VH liên ấp BT1, BT 2 BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 30

Trường THCS ĐHP BTCT, rộng 1500 m2 đảm bảo 128

Nhà Văn hóa Hưng Ngãi BTCT, rộng 200 m2 đảm bảo 26

Nhà văn hóa Xã BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 78

Trường tiểu học BTCT, rộng 1200 m2 đảm bảo 84

Mầm non Hòa Định BTCT, rộng 1200 m2 đảm bảo 300

Nhàn Văn Hóa Liên ấp Hòa 

Thành - Nhơn Hòa - An Cư 

(132 khẩu)

BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 72

UBND Xã BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 110

Trung tâm văn hóa thể thao 

Xã 
BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 133

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 5

TỔNG HỢP ĐỊA ĐIỂM PHỤC VỤ SƠ TÁN DÂN

Xã An Thạnh Thủy1

Xã Bình Phục Nhứt

Huyện Chợ Gạo

Xã Bì nh Ninh2

3 Xã Bì nh Phan

4

5
Xã Đăng Hưng 

Phước

6 Xã Hòa Định
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Nhà Văn Hóa Xã BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 112

Hội trường UBND Xã BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 80

Trường Mẫu giáo Hòa Tịnh BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 191

Nhà Văn Hóa liên ấp Hòa 

Ninh - Hò a Bì nh; 
BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 72

Trường Tiểu Học Hòa Tịnh 

(ấp Hòa Bình)
BTCT, rộng 800 m2 đảm bảo 160

Trường Tiểu học Hòa Tịnh 

(ấp Hòa Phú)
BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 120

Mầm non (CS3) 47 người BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 48

Liên ấp +Trụ sở ấp 34 người BTCT, rộng 250 m2 đảm bảo 34

TH -LBĐ 22 người BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 99

Nhà Văn Hóa Xã BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 128

Nhà văn hóa Xã  BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 140

trường THCS LHL BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 180

Trường tiểu học LP BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 192

Chùa cao Đài BTCT, rộng 1400 m2 đảm bảo 265

Nhà Văn Hóa Liên ấp BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 60

Trường Mầm Non (cũ) BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 100

Trường Tiểu Học MTA BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 80

Hội trường UBND Xã BTCT, rộng 400 m2 đảm bảo 35

Tiểu học Phú Kiết
Nền gạch, vách tường, 

mái tole, DT 500 m2
đảm bảo 77

Nhà văn hóa Xã
Nền gạch, vách tường, 

mái tole, DT 250 m2
đảm bảo 68

NVH liên ấp Phú Lợi C
Nền gạch, vách tường, 

mái tole, DT 100 m2
đảm bảo 11

Trường THCS Quơn Long 800 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 285

Trường tiểu học Quơn Long 800 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 62

Nhà văn hóa liên ấp QT-QP-

QN-QK
127 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 60

Nhà văn hóa liên ấp LA-

LHO-LHI
400 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 143

Trường tiểu học Quơn Long 

(cơ sở 2)
400 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 79

Trung tâm VH-TT Xã 618 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 150

Nhà TTVH Xã BTCT, rộng 350 m2 đảm bảo 93

Trường MGSB BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 55

Nhà VH liên ấp Bình Hòa 

A- Bình Thuận
BTCT, rộng 150 m2 đảm bảo 29

Hội Trường UBND Xã BTCT, rộng 100 m2 đảm bảo 25

7 Xã Hòa Tịnh

Xã Mỹ Tịnh An

Xã Quơn Long

13 Xã Song Bì nh 

8 Xã Long Bình Điền

9 Xã Lương Hòa Lạc

10

11 Xã Phú Kiết

12
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Nhà Văn Hóa Xã TTB BTCT, rộng 600 m2 đảm bảo 100

Hội trường UBND Xã BTCT, rộng 400 m2 đảm bảo 128

Trường Tiểu học TTB BTCT, rộng 4000 m2 đảm bảo 110

Trường Mầm Non TTB BTCT, rộng 3500 m2 đảm bảo 252

Trường M. giáo BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 75

Trường Tiểu học BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 81

Trường THCS BTCT, rộng 1500 m2 đảm bảo 87

Nhà Văn Hóa Xã BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 125

Trường THCS TBT BTCT, rộng 2200 m2 đảm bảo 73

Nhà Văn Hóa liên ấp BTCT, rộng 300 m2 đảm bảo 58

Trường TH TBT BTCT, rộng 1500 m2 đảm bảo 60

Trường mần non Xuân 

Đông
800 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 135

THCS Xuân Đông 900 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 180

Tiểu học Xuân Đông 800 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 285

Hội trường UBND Xã 200 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 30

Nhà văn hóa Xã 500 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 102

nhà VH liên ấp 200 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 38

nhà VH Xã 500 m2, bê tông cốt thép đảm bảo 50

TH TTCG BTCT, rộng 1000 m2 đảm bảo 193

Nhà Văn hóa TTCG BTCT, rộng 500 m2 đảm bảo 102

II 19.416

Trường THCS Nguyễn Văn 

Thiều

Quy mô 30 phò ng, kiên 

cố, DT 1500 m2
Tốt 500

Trường Mầm non măng non

Quy mô 15 phò ng, kiên 

cố, DT 1000 m2
Tốt 500

Trường THPT Nguyễn Văn 

Thì n

Quy mô 30 phò ng, kiên 

cố, DT 2500 m2
Tốt 500

Trường TH Nguyễn Hữu Trí

Quy mô 30 phò ng, kiên 

cố, DT 1500 m2
Tốt 500

Trường THCS Nguyễn Đắc 

Thắng

Quy mô 30 phò ng, kiên 

cố, DT 1500 m2
Tốt 400

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Tươi

Quy mô 50 phò ng, kiên 

cố, DT 2350 m2
Tốt 250

Trường Măng non Thạnh 

Nhựt

Quy mô 20 phò ng, kiên 

cố, DT 980 m2
Tốt 150

Huyện Gò Công Tây

19 Thị trấn Chợ Gạo

1 TT Vĩnh Bình

2 Xã Thạnh Nhựt

15

18 Xã Trung Hò a

17 Xã Xuân Đông

14 Xã Tân Thuận Bình

Xã Thanh Bì nh

16 Xã Tân Bình Thạnh
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trường Tiểu học Huỳnh 

Văn Mảnh

Quy mô 28 phò ng, kiên 

cố, DT 1.134 m2
Tốt 500

Trường Mầm non Bình Nhì
Quy mô 23 phò ng, kiên 

cố, DT 1.035m2
Tốt 305

Trạm y tế xã
Quy mô 14 phò ng, kiên 

cố, DT 759 m2
Tốt 651

Nhà văn hóa xã Kiên cố, DT 550m2 Tốt 270

Trung tâm dạy nghề 
Quy mô 25 phò ng, kiên 

cố, DT 1.125 m2
Tốt 1.350

Trường tiểu học Huỳnh Văn 

Mảnh (cơ sở 2) 

Quy mô 23 phò ng, kiên 

cố, DT 924m2
Tốt 415

Chùa Hai Nóc Xây đúc kiên cố Tốt 315

Chùa Long Thạnh Xây đúc kiên cố Tốt 335

Chùa An Dương Xây đúc kiên cố Tốt 524

Trụ sở ấp Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
326

Trường Tiểu học Trần Văn 

Thiện
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
316

Trường THCS Võ Đăng 

Được
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
540

Trường Mẫu giáo Đồng 

Thạnh
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
895

Nhà dân kiên cố
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
793

Nhà văn hóa xã
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo an toàn 

khi dân sơ tán
700

Nhà Văn Hóa xã

Quy mô 4phò ng, bê tông 

cốt thép
Tốt 200

Trường Huỳnh Văn Phèn

Quy mô 20 phò ng, bê 

tông cốt thép
Tốt 300

Thánh Thất Đồng Sơn

Quy mô 20 phò ng, bê 

tông cốt thép
Tốt 300

Trường Lê Minh Hương

Quy mô 30 phò ng, bê 

tông cốt thép
Tốt 200

Nhà Văn Hóa Ấp Ninh 

Đồng

Quy mô 1 phò ng, + 3 

phòng mẫu giáo bê tông 

cốt thép

Tốt 200

Trường tiểu học Đỗ Văn 

Châu

Quy mô 19 phò ng, kiên 

cố, DT 920 m2
Tốt 200

Trường Mầm non Bình Phú

Quy mô 11 phò ng, kiên 

cố, DT 520 m2
Tốt 100

Nhà văn hóa xã Kiên cố, DT 650 m2
Tốt 150

Nhà văn hóa ấp Kiên cố, DT 220 m2
Tốt 50

6 Xã Bình Phú

3 Xã Bì nh Nhì

4 Xã Đồng Thạnh

5 Xã Đồng Sơn



5

TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trường THCS, THPT Đoàn 

Trần Nghiệp

Quy mô 35 phò ng, kiên 

cố, DT 1800 m2
Tốt 100

Trường TH Hồ Biểu Chánh
Quy mô 25 phò ng, kiên 

cố, DT 995,2 m2
Tốt 80

Trường  Mẫu Giáo Thành 

Công

Quy mô 10 phò ng, kiên 

cố, DT 962 m2
Tốt 58

Trươờng TH Phan Thế 

Dõng

Quy mô 38 phò ng, kiên 

cố, DT 1700 m2
Tốt 120

Trươờng THCS Nguyễn 

Thanh Sơn

Quy mô 23 phò ng, kiên 

cố, DT 1035 m2
Tốt 120

Trươờng MN Thạnh Trị
Quy mô 17 phò ng, kiên 

cố, DT 760 m2
Tốt 60

Nhà văn hóa xã Kiên cố, DT 250 m2 Tốt 56

Nhà Văn Hóa xã Long Vĩnh Kiên cố, DT 424 m2 Tốt 92

Trường mầm non Long Vĩnh
Quy mô 11 phò ng, kiên 

cố, DT 4.365,4 m2
Tốt 183

Trường TH Nguyễn Văn 

Quyên

Quy mô 50 phò ng, kiên 

cố, DT 8.752,1 m2 (2 cơ 

sở)

Tốt 625

Trụ sở ấp Thới An A Kiên cố, DT 664m2 Tốt 144

Trụ sở ấp Thới An B Kiên cố, DT 100,3m2 Tốt 22

Trụ sở ấp Vĩnh Quới Kiên cố, DT 448,3m2 Tốt 97

Trụ sở ấp Phú Quới Kiên cố, DT 347m2 Tốt 75

Trụ sở ấp Hưng Hòa Kiên cố, DT 328,8m2 Tốt 71

Trạm y tế xã Long Vĩnh Kiên cố, DT 2.067m2 Tốt 448

Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Tốt

Quy mô 23 phò ng, kiên 

cố, DT 1150 m2
Tốt 300

Trụ sở ấp Hòa Bình Kiên cố, DT 100 m2 Tốt 30

Trụ sở ấp An Ninh Kiên cố, DT 100 m2 Tốt 30

Trụ sở ấp Thạnh Thới Kiên cố, DT 100 m2 Tốt 30

Nhà văn hóa xã Kiên cố, DT 550 m2 Tốt 250

Chùa Kim Long Kiên cố, DT 500 m2 Tốt 120

Chùa Bửu Huệ Kiên cố, DT 1000 m2 Tốt 290

Trường Tiểu học Lê Thành 

Tắng

Quy mô 15 phò ng, kiên 

cố, DT 750 m2
Tốt 200

Trươờng MG Long Bình
Quy mô 12 phò ng, kiên 

cố, DT 600 .m2
Tốt 200

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Nhiều

Quy mô 15 phò ng, kiên 

cố, DT 750 m2
Tốt 200

Trươờng THCS, PT Long 

Bì nh

Quy mô 30 phò ng, kiên 

cố, DT 1500 m2
Tốt 400

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trừ

Quy mô 31 phò ng, kiên 

cố, DT 1550 m2
Tốt 620

Trường THCS Huỳnh Xuân 

Việt, 

nhà đa năng trường

Quy mô 15 phò ng và nhà 

đa năng, kiên cố, DT 

1050 m2

Tốt 467

Nhà Văn Hoá Xã Kiên cố, DT  344 m2 Tốt 200

Nhà văn hoá ấp Hoà Thạnh Kiên cố, DT 117 m2 Tốt 50

Nhà văn hoá ấp Lợi An Kiên cố, DT 186 m2 Tốt 100

11 Xã Long Bì nh

12 Xã Bì nh Tân

10 Xã Vĩnh Hựu

Xã Thành Công

8

7

Thạnh Trị

9 Xã Long Vĩnh
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trụ sở ấp + Nhà văn hóa 

xã, ấp
Rộng 600 m2, BT xi măng tốt 345

Trụ sở ấp  
Rộng 200 m2, bê tông xi 

măng
tốt 141

Trụ sở ấp
Rộng 200 m2, bê tông xi 

măng
tốt 107

Nhà văn hóa ấp
Rộng 400 m2, bê tông xi 

măng
tốt 250

III 23.088

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường 1 

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 100

Trường Tiểu học Phường 1

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1,500 m
2
; 28 

phò ng.

Tốt 300

Trường Trung học cơ sở  

Phường 1

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m
2
; 16 phò ng

Tốt 100

Chùa Thiên Liên 
Nhà xây đúc, kiên cố,

DT khoảng 800 m2
Tốt 300

Chùa An Sơn 
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 700 m
2 Tốt 200

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Nhà xây đúc kiên cố Tốt 700

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường 1 (P4 cũ)

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 150

Trường Tiểu học Phường 4
Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.800 m2
Tốt 500

Trường Trung cấp Gò Công
Nhà xây đúc kiên cố, 3 dãy, 

01 lầu, DT khoảng 2.000 m
2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
500

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường 2

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 250 m2
Tốt 100

Nhà đa năng và khu thi đấu

(sân) cầu lông của Trung

tâm Tổ chức sự kiện thành

phố 

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 3.500 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.000

Trường Tiểu học Phường 2

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.000 m2; 17 

phò ng

Tốt 300

Trường THCS Phường 2

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.500 m2; 21 

phòng và nhà đa năng

Tốt 1.200

Trường THPT Trương Định 

và Nhà thi đấu đa môn

Xây đúc kiên cố, tổng DT 

khoảng 3600 m2
Tốt 800

Hội Quán Hưng Thành Tự
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 900 m2
Tốt 200

Tịnh xá Ngọc Hiệp
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 800 m2
Tốt 200

Phường 2

1 Phường 1

2

13 Xã Yên Luông

THÀNH PHỐ GÒ CÔNG
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Nhà xây đúc kiên cố Tốt 893

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường 3

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 100

Trường THCS Phường 3
Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 2600 m2
Tốt 600

Long Đức Quy Châu
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 700 m2
Tốt 200

Chùa Dư Khánh
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 600 m2
Tốt 200

Trung tâm Văn hóa - Thể

thao Phường 5

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 450 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Chùa Huệ Quang
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 800 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trường THCS Phường 5
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.500 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Chùa Bửu Minh
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 400 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Chùa Bửu Thanh
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 400 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường Trung học Phổ

thông Gò  Công

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 2,800 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
500

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
825

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường Long Thuận

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 100

Nhà Văn hóa Liên Khu phố 

(2 nhà)

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 20

Trường Tiểu học Long 

Thuận

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.500 m
2
; 20 

phò ng

Tốt 400

Tịnh xá Ngọc Quang
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.000 m2
Tốt 400

Chùa Thanh trước
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 400 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Nhà xây đúc kiên cố 500

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường Long Hòa

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 100

Trường Tiểu học Long Hoà
Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 2.000 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
800

Nhà Văn hóa Liên ấp (2 

nhà)

Nhà xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 10

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Nhà xây đúc kiên cố Tốt 300

3 Phường 5

4 Phường  Long Thuận

Phường 2

Phường Long Hòa5
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường  Long Chánh

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường Tiểu học  Long 

Chánh 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 500

Trường THCS Long Chánh

(cũ)

Nhà xây đúc kiên cố, DT  

700 m2

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
250

Nhà Văn hóa Liên khu phố 

(2 nhà)

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 40

 Chùa Tân Bữu 
Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 300 m2
Tốt 200

Tự sơ tán đến các nhà dân 

kiên cố
Xây đúc kiên cố Tốt 600

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Phường Long Hưng

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 300 m2
Tốt 100

Trường Tiểu học  Long 

Hưng 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.000 m2
Tốt 450

Nhà Văn hóa Liên Khu phố 

(2 nhà)

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 20

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Xây đúc kiên cố Tốt 800

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Xã Tân Trung 

Xây đúc kiên cố, DT 300 

m2
Tốt 100

Trường Tiểu học Tân Trung 
Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 400

Trường Trung học Cơ sở 

Tân Trung 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 2000 m2
Tốt 700

 Nhà Văn hóa Liên ấp (2 

nhà)

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 40

Chùa Long Đức 
Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 600 m2
Tốt 300

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Xây đúc kiên cố Tốt 500

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao Xã Bình Đông

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 400 m2
Tốt 200

 Trường Tiểu học Bình 

Đông 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 500

 Trường Trung học Cơ sở 

Bình Đông 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 500

Nhà Văn hóa Liên ấp (2 

nhà)  

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 200 m2
Tốt 40

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Xây đúc kiên cố Tốt 440

Phường Long Chánh6

7

8

Phường Long Hưng

Xã Tân Trung

9 Xã Bình Đông
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao xã Bì nh Xuân

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 400 m2
Tốt 200

Trường Tiểu học Bình 

Xuân 1

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 1.500 m2
Tốt 500

Trường Tiểu học Bình 

Xuân 2 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 700 m2
Tốt 200

Trường Trung học Cơ sở 

Bì nh Xuân 

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 2000 m2
Tốt 500

Nhà Văn hóa Liên ấp (3 

nhà)

Xây đúc kiên cố, DT 

khoảng 300 m2
Tốt 60

Các nhà dân kiên cố, các 

nhà nghỉ
Xây đúc kiên cố Tốt 500

IV 35.247

Trường THCS Đoàn Hồng 

Phước
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
250

Trường Tiểu học Vàm Láng  

 (điểm khu phố Chợ 1)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường Tiểu học Vàm Láng 

(điểm khu phố 2)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
250

Chùa Phước Hòa Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Thánh Thất Vĩnh Minh 

Quang
Xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Trung tâm VH-TT Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

180 nhà dân kiên cố dọc 

ĐT871 và khu vực trung 

tâm thị trấn

Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.425

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường TH Phước Trung 

(Điểm ấp Tân Xuân)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
250

Trường TH Phước Trung 

(Điểm ấp Thanh Nhung 2)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Chùa Phước Khánh Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

40 nhà dân kiên cố khu vực 

trung tâm Xã
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
317

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THCS Võ Văn 

Dánh
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường TH Võ Thị Lớ Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

25 nhà dân kiên cố khu vực 

trung tâm Xã
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

1 Thị trấn Vàm Láng

2 Xã Phước Trung

3 Xã Tăng Hòa

10 Xã Bì nh Xuân

Huyện Gò Công Đông
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Đồn Biên Phòng Tân Thành Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THCS Võ Duy Linh Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trường TH Tân Thành 

(điểm ấp Cầu Muống)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trường TH Tân Thành 

(điểm ấp Chợ)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

335 nhà dân kiên cố dọc 

ĐT862, ĐH07 
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
2.835

Trường Tiểu học Tân Điền Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
500

Trường THCS Võ Văn Kiết Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Chùa Phước Trường Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

 185 nhà dân kiên cố dọc 

ĐH07 và khu vực trung tâm 

Xã

Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.490

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường TH Kiểng Phước 

(điểm ấp Chợ)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trường TH Kiểng Phước 

(điểm ấp Xóm Đình)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Chùa Hưng Kiểng Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Chùa Phước Quang Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

435 nhà dân kiên cố dọc 

ĐT871, ĐH02, ĐH07
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
3.480

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường THCS Phùng 

Thanh Vân
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
500

Trường tiểu học Tân Phước 

(điểm ấp 5)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Trường tiểu học Tân Phước 

(điểm ấp 2)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Nhà thờ Tân Phước Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

206 nhà dân kiên cố dọc 

ĐT871B, ĐT873B, ĐH01 

và khu vực trung tâm Xã

Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.650

7 Xã Tân Phước

4 Xã Tân Thành

5 Xã Tân Điền

6 Xã Kiểng Phước
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường Tiểu học Gia Thuận Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường THCS Gia Thuận Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

75 nhà dân kiên cố dọc 

ĐH06, ĐH02
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường THCS Lê Quốc Việt Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
330

Trường Tiểu học Tân Đông 

(ấp Bờ Kinh)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường Tiểu học Tân Đông 

(ấp Gò Lức)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THPT Gò Công 

Đông
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.000

Chùa Tân Long Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
250

Thánh Thất Tân Đông Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

80 nhà dân kiên cố dọc ĐT 

871
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THCS Võ Văn 

Chỉnh
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường TH Tân Tây 1 Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường TH Tân Tây 2 Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Chùa Liên Hoa Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

Tịnh xá Ngọc Lợi Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

Chùa Linh Châu Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
100

160 nhà dân kiên cố khu 

vực trung tâm Xã
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.200

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường  Tiểu học Nguyễn 

Thị Tư (ấp Chợ Bến)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
350

Trường  Tiểu học Nguyễn 

Thị Tư (ấp Kinh Trên)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THCS Bình Ân Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

40 nhà dân kiên cố khu vực 

trung tâm Xã
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

10 Tân Tây

8 Xã Gia Thuận

9 Tân Đông

11 Bì nh Ân
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Trung tâm VH-TT Xã Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Trường THCS Nguyễn 

Trọng Dân
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
400

Trường Tiểu học Bình Nghị 

(ấp Hòa Bình)
Trường xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Chùa Long Thiền Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Chùa Phước Bửu Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Chùa Phổ Môn Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

Chùa Bửu Long Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
150

50 nhà dân kiên cố dọc ĐT 

862, ĐH05
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
420

Trung tâm VH-TT huyện Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Cơ quan Quân sự huyện Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
500

Trường THPT Nguyễn Văn 

Côn
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
1.100

Hội trường UBND huyện Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trung tâm Chính trị huyện Nhà xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Nhà làm việc Chi cục thuế 

cũ
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

Trường TH Tân Hòa Trường xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
600

Đông Nam Phật Đường Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

Hưng Đức Tự Xây đúc kiên cố
Đảm bảo sơ tán 

an toàn
200

50 nhà dân kiên cố khu vực 

trung tâm thị trấn
Nhà xây đúc kiên cố

Đảm bảo sơ tán 

an toàn
300

V 23.941

1 Tân Thới

Trường TH Tân Thới điểm

ấp Tân Phú ; Trường TH

Tân Thới điểm ấp Tân Quí ;

Chùa Linh Bửu; Thánh thất

cao đài Thanh Huệ Long;

TTVHTT xã ; Nhà văn hóa

liên ấp Tân Bì nh - Tân

Hiệp; Trường tiểu học Tân

Thới điểm ấp Tân Hiệp ;

Trường THCS-THPT Tân

Thới; Trường mầm non Tân

Thới ; Nhà thờ Rạch Cầu 

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 5.575

13 TT.Tân Hò a

12 Bình Nghị

Huyện Tân Phú Đông
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

2 Tân Phú

Trường Tiểu học Tân Phú

điểm Tân Xuân; Nhà Thờ

tin lành Tân Phú; Thất Cao

Đài Tân Phú; nhà văn hóa

liên ấp Tân Xuân - Tân

Thạnh ; Trụ sở UBND xã ;

Trường Mầm non Tân Phú;

Nhà văn hóa xã Tân Phú;

Trường Tiểu học Tân Phú

điểm Tân Thạnh

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 2.429

3 Tân Thạnh

Nhà văn hóa liên ấp Tân

Hò a - Tân Lập ; Trường

tiểu học điểm Tân Hò a ;

Trụ sở ấp Tân Hò a ; Nhà

văn hóa xã ; Trụ sở ấp Tân

Lập; Trường mầm non Tân

Thạnh ; Trường tiểu học

Tân Thạnh; Trụ sở UBND

xã ; Nhà văn hóa liên ấp

Tân Bì nh; Trụ sở ấp Tân

Bì nh ; Trường tiểu học

điểm Tân Đông 

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 1.156

4 Phú Thạnh

Trường mầm non xã Phú

Thạnh ; Trường học cấp 2-3

Phú Thạnh ; Trường tiểu

học Phú Thạnh điểm Tân

Phú ; Trung tâm hội nghị và

nhà ăn huyện ; Trường Tiểu

học Phú Thạnh điểm Bà

Lắm ; Trụ sở UBND xã

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 8.110

5 Phú Đông

Trường THCS Phú Đông

Trường tiểu học điểm Bà 

Tiên 1 .

Nhà nguyện Phaolo .

Trụ sở UBND xã .

Trờng tiểu học Phú Đông.

Trường  Mầm non Phú 

Đông.

Nhà văn hóa xã .

Nhà văn hóa Gảnh.

Nhà văn hóa ấp Lý Quàn 1 - 

Lý Quàn 2

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 4.300

6 Phú Tân

Viện kiểm sát;

Chi cục Thuế;

Tòa án huyện ;

Trung tâm dịch vụ nông

nghiệp; Trung tâm giáo dục

thường xuyên; Trường

THPT Tân Phú Đông ; Ban

chỉ huy Quân sự huyện;

Trung tâm hội nghị và nhà

ăn huyện

Xây đúc kiên cố Đảm bảo 2.371
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

VI 9.880

Trường THCS Lê Ngọc Hân
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 8000 m2
Tốt 300

Trường THCS Xuân Diệu
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 9000 m2
Tốt 300

Trường TH Thủ Khoa Huân
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 11000 m2
Tốt 500

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 400 m2
Tốt 100

Trường TH Hồ Văn Nhánh
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trụ sở UBND P2 (cũ)
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 300 m2
Tốt 50

Trường THCS Trịnh Hoài 

Đức

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 8000 m2
Tốt 300

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Hoàng Hoa 

Thám

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Chùa Bửu Lâm
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Lê Quí Đôn
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Thiên Hộ 

Dương

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trường PT Trần Hưng Đạo
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trường TH Kim Đồng
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trường TH Nguyễn Huệ
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Trường THCS Nam Định
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 5000 m2
Tốt 150

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 300 m2
Tốt 50

Trường TH Nguyễn Trãi
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 10.000 m2
Tốt 400

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Đinh Bộ Lĩnh
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Âu Dương Lân
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 6000 m2
Tốt 200

1

Phường 6

THÀNH PHỐ MỸ THO

Phường 1

4

Phường 5

Phường 4

6

2 Phường 2

Phường 33

5

7 Phường 7

8 Phường 8

9 Phường 9
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Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Thái Sanh Hạnh
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 7000 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa phường
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trưởng TH Tân Long
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường Cao đẳng nông 

nghiệp Nam Bộ

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 10.000 m2
Tốt 500

Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trưởng TH Thạnh Trị
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Chùa Tịnh Nghiêm
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Nhà Văn hóa ấp 
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 100 m2
Tốt 10

Chùa Long Nguyên
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Trường TH Đạo Thạnh
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Trường THCS Lê Ngọc 

Hân (cơ sở 2)

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 4000 m2
Tốt 300

Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Nhà Văn hóa ấp 
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 100 m2
Tốt 10

Trường học TH Trung An
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1100 m2
Tốt 200

Trường học Mẫu giáo 

Trung An

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Trường học THCS Trung 

An

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1200 m2
Tốt 200

Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Nhà Văn hóa ấp 
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 100 m2
Tốt 10

Trường học Mầm non 

Phước Thạnh

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Trường học TH Phước 

Thạnh

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 200

Trường học THPT Phước 

Thạnh

Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1500 m2
Tốt 200

10

13 Xã Mỹ Phong

Phường 10

12 Xã Tân Mỹ Chánh

11 Phường Tân Long

14

Xã Trung An15

16 Xã Phước Thạnh

Xã Đạo Thạnh
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Nhà văn hóa Xã
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 500 m2
Tốt 150

Trường TH Thới Sơn
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

Trường THCS Thới Sơn
Nhà xây đúc, kiên cố, DT 

khoảng 1000 m2
Tốt 200

VII 11.275

1 Hòa Hưng

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 387

2 An Hữu

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 449

3 An Thái Trung

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 400

4 Tân Hưng

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 323

5 Tân Thanh

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 272

6 Mỹ Lương

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 286

7 An Thái Đông

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 257

8 Mỹ Lợi A

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 284

9 Mỹ Lợi B

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 183

10 Mỹ Đức Tây

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 365

11 Mỹ Đức Đông

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 270

12 Thiện Trí

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 245

13 Thiện Trung

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 223

Xã Thới Sơn17

HUYỆN CÁI BÈ
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14 Hò a Khánh

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 488

15 Hậu Thành

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 340

16 Hậu Mỹ Phú

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 186

17 Hậu Mỹ Trinh

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 257

18 Hậu Mỹ Bắc A

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 349

19 Hậu Mỹ Bắc B

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 231

20 Mỹ Trung 

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 217

21 Đông Hòa Hiệp

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 369

22 Thị Trấn

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 435

23 Mỹ Hội

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 215

24 An Cư

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 356

25 Mỹ Tân

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 139

VIII Huyện Cai Lậy 29.525

Nhà ông Nguyễn Thành 

Phụng

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 200 m2.
đảm bảo 10

Nhà ông Nguyễn Hoàng 

Đâu

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 200 m2.
đảm bảo 20

Nhà ông Lưu Thế Hiển
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 200 m2.
đảm bảo 30

Nhà ông Nguyễn Thanh 

Thảo

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 200 m2.
đảm bảo 10

Nhà ông Đoàn Văn Cẩn
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 200 m2.
đảm bảo 45

Nhà Văn Hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 500 m2.
đảm bảo 590

Nhà văn hóa liên ấp
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 589

1 Xã Mỹ Thành Bắc
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Trụ Sở ấp 1
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 10 m2.
đảm bảo 500

Trụ Sở ấp 2
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 100 m2.
đảm bảo 500

Trụ Sở ấp 3
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 100 m2.
đảm bảo 500

Trụ Sở ấp 4
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 100 m2.
đảm bảo 500

Trụ Sở ấp 5
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 100 m2.
đảm bảo 500

Trụ Sở ấp 6
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 100 m2.
đảm bảo 500

Trường THCS Thạnh Lộc, 

ấp 2

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 500

Trường TH Thạnh Lộc, ấp 

2, ấp 4

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 868

Trường mầm non Thạnh 

Lộc, ấp 2

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 500

Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 500

Trường tiểu học Phú 

Cường, ấp 5A, ấp 3

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 1.200

Trường THCS Phú Cường, 

ấp 4

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 2.200

 Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 780

Nhà Văn hóa ấp
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 700

Trường THCS Mỹ Thành 

Nam, ấp 6, ấp 11, ấp 5

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 330

Trường Tiểu Học Mỹ 

Thành Nam, ấp 7, ấp 10, ấp 

9A

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 300

Trường Mầm Non Mỹ 

Thành Nam, ấp 10, ấp 7

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 394

4 Xã Mỹ Thành Nam

2 Xã Thạnh Lộc

3 Xã Phú Cường
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Chùa Phước Lâm
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 870

Nhà văn hóa liên ấp Phú 

Bình, Phú Thuận

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 1.000

Nhà văn hóa liên ấp Chà 

Là, Phú Hò a

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 890

Nhà Văn Hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 900

Trường tiểu học Phú 

Nhuận, ấp Phú Hòa

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 1.200

6 Xã Bì nh Phú
Trường Phan Việt Thống, 

ấp Bình Ninh

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 145

Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 250

Nhà Văn hóa ấp 6
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 250

 Nhà Hóa ấp 4
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 500

Trường Nguyễn Tuấn Việt, 

ấp 2

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 500

Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 250

Trường tiểu học Cẩm Sơn, 

ấp 2

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 352

Trường Trung học sơ sở 

Trần Minh Châu, ấp 4

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 322

Trường tiểu học ấp 3
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 150

Trường trung học cơ sơ 

Hiệp Đức, ấp Hiệp Nhơn

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 289

Trường tiểu học Hiệp Đức, 

ấp Hiệp Phú, Hiệp Thạnh

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 186

Xã Hiệp Đức

5 Xã Phú Nhuận

7 Xã Phú An

8 Xã Cẩm Sơn

9
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 Trường TH Long Trung , 

ấp 17, ấp 12

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 420

Cụm Văn Hóa ấp 14
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 430

Trường  Mầm Non Long 

Trung, ấp 1, ấp 12

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 400

Trường THCS Phan Văn 

Cẩm

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 300

 Trường tiểu học Nguyễn 

Chí Liêm

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 325

 Nhà Văn hóa ấp Mỹ 

Chánh, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 450

Nhà Văn Hóa ấp Mỹ Phú
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 142

Trường tiểu học Mỹ Long, 

ấp Mỹ Hội, Mỹ Chánh, Mỹ 

Lợi

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 358

Trường THCS Mỹ Long, ấp 

Mỹ hội

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 400

 Trường THCS Tam Bình, 

ấp Bình Thuận

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 400

Trười Tiểu Học Tam Bình 

(điểm chính), ấp Tây Hòa

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 300

Trường Mầm Non Tam 

Bình, ấp Bình Chánh Đông, 

Tây Hò a

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 340

Nhà Văn Hóa Trung Tâm 

Xã

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 340

Nhà Văn Hóa ấp Đông Hòa
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 120

Trường THCS Tân Phong, 

ấp Tân Bường

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 320

Trường tiểu học Tân Phong, 

ấp tân Bường A, Tân Luông 

A, Tân Thiện, Tân Thái, 

Tân An

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 700

Trường Mầm Non Tân 

Phong, ấp Tân Bường A, 

Tân Thiện, Tân Thái

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 370

Nhà Văn hóa Xã
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 150

Cụm Văn hóa ấp Tân Thiện
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 140

10 Xã Long Trung

14 Xã Tân Phong

11 Xã Long Tiên

12 Xã Mỹ Long

13 Xã Tam Bì nh
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

15 Xã Hội Xuân

Trường Tiểu học Hội 

Xuân(, ấp Xuân Quang, Hội 

Nghĩa, Hội Tín, Xuân 

Kiểng) 

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 1.000

Nhà Văn Hóa
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 130

Trường THCS Ngũ Hiệp, 

ấp Hòa Hảo

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 150

Trường Tiểu học Ngũ Hiệp, 

ấp Hòa Thinh, Hòa Hảo

Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 200

Trụ Sở ấp Hòa Thinh
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 150

Trụ Sở ấp Tân Đông
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 170

Trụ Sở ấp Tân An
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Trụ Sở ấp Hòa Hảo
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Trụ Sở ấp Long Qưới
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Trụ Sở ấp Thủy Tây
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Trụ Sở ấp Tân Sơn
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

Trụ Sở ấp Hòa An
Nền gạch, tường bê tông, 

mái tôn rộng 800 m2.
đảm bảo 100

IX 11.275

1  Phường 1

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 150

2 Phường 2

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.000

3  Phường 3

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 200

4  Phường 4

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 650

5  Phường 5

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.500

6  Phường Nhị mỹ

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 500

Xã Ngũ Hiệp16

THỊ XÃ CAI LẬY
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

7 Xã Mỹ Phước Tây

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.500

8  Xã Mỹ Hạnh Đông

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.200

9 Xã Mỹ Hạnh Trung

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.500

10  Xã Tân Phú

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 125

11 Xã Tân Bì nh

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.000

12  Xã Tân Hội

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 100

13  Xã Nhị Quý

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 1.000

14 Xã Thanh Hò a

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 250

15 Xã Phú Quý

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 500

16 Xã Long Khánh

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố Đảm bảo 100

X 15.352

1 Thị trấn Mỹ Phước
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 739

2 Xã Hưng Thạnh
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 1.347

3 Xã Phú Mỹ
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 2.042

4 Xã Tân Hò a Thành
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 2.549

5 Xã Tân Lập 1
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 1.309

6 Xã Tân Lập 2
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 612

HUYỆN TÂN PHƯỚC
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

7 Xã Phước Lập
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 3.500

8 Xã Tân Hò a Tây
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 1.038

9 Xã Thạnh Hòa
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 204

10 Xã Thạnh Tân
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 499

11 Xã Thạnh Mỹ
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 1.080

12 Xã Tân Hòa Đông
Trường học, Trạm Y tế, Hội 

trường UB, nhà dân kiên cố
Xây đúc kiên cố Đảm bảo 433

XI 6.150

1 Phú Phong

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

2 Bàn Long

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

3 Kim Sơn 

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 400

4 Song Thuận

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 400

5 Vĩnh Kim

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 400

6 Bình Trưng 

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

7 Đông Hoà

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

8 Nhị Bình

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 300

9 Long Định

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 250

10 Điềm Hy

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 300

Huyện Châu Thành
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TT Xã/phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết cấu

Đánh giá chất 

lượng đảm bảo 

sơ tán dân 

Số người có 

thể sơ tán 

đến

11 Dưỡng Điềm

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

12 Hữu Đạo

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

13 Long Hưng

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

14 Thạnh Phú

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

15 Bình Đức

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

16 Tam Hiệp

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

17 Thân Cửu Nghĩa

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 400

18 Long An

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

19 Tân Hương

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

20 Tân Lý Tây

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

21 Tân Lý Đông

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 200

22 Tân Hội Đông

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 400

23 TT. Tân Hiệp

Nhà văn hóa, hội trường

Xã, Trụ sở tôn giáo, Trường

học 

Nhà kiên cố đảm bảo 500



Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

A RRTT cấp độ 3 10.587 558 11.150 50.307 3.207 52.472

I
THÀNH PHỐ MỸ 

THO
500 0 500 2.500 0 2.500

1 Phường 1 40 0 40 200 0 200 Trường THCS Xuân Diệu (200 người) xe máy

2 Phường 2 40 0 40 200 0 200

 Nhà văn hóa phường (100 người)

Trường tiểu học Hồ Văn Nhánh (100 

người)

xe máy

3 Phường 3 30 0 30 150 0 150
Di dời đến Nhà văn hóa phường (150 

người)
xe máy

4 Phường 4 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa phường (100 người) xe máy

5 Phường 5 30 0 30 150 0 150  Nhà văn hóa phường (150 người) xe máy

6 Phường 6 20 0 20 100 0 100 Trường Tiểu học Kim Đồng (100 người) xe máy

7 Phường 7 20 0 20 100 0 100
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (100 

người)
xe máy

8 Phường 8 10 0 10 50 0 50 Nhà văn hóa phường (50 người) xe máy

9 Phường 9 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa phường (100 người) xe máy

10 Phường 10 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa phường (100 người) xe máy

11 Phường Tân Long 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa phường (100 người)

Trường tiểu học Tân Long (100 người)
xe máy

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 6

TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN KHI BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

TT

Địa điểm dự kiến 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

Số người cần di dời, sơ tán
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

12 Xã Tân Mỹ Chánh 40 0 40 200 0 200

Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ 

(100 người)

xe máy

13 Xã Mỹ Phong 30 0 30 150 0 150
Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường tiểu học Thạnh Trị (50 người)
xe máy

14 Xã Đạo Thạnh 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa xã (100 người) xe máy

15 Xã Trung An 30 0 30 150 0 150
Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Trung An (50 người)
xe máy

16 Xã Phước Thạnh 30 0 30 150 0 150

Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Phước Thạnh (50 

người)

xe máy

17 Xã Thới Sơn 60 0 60 300 0 300

Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Thới Sơn (100 người)

Trường THCS Thới Sơn (100 người)

xe máy

II HUYỆN CHỢ GẠO 839 0 839 4.151 0 4.151

Nhà văn hóa xã: 100 người

Hội trường UBND xã: 75 người

Chùa Linh Thạnh: 175 người

Nhà VH liên ấp An Khương-Thạnh 

Kiết: 10 người

Trường THCS BN: 116 người 

Trường TH BN:90 người

Trường MN Bình Ninh: 55 người

Chùa Long Phan: 53 người

Nhà văn hóa liên ấp: 26 người

Nhà văn hóa ấp Bình Ninh: 29 người

Chùa trưởng Bình: 49 người

4 Xã Bình Phục Nhứt 14 0 14 72 0 72
Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt: 72 

người

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy
72 360

3 Xã Bì nh Phan

0 360

2 Xã Bì nh Ninh

1 Xã An Thạnh Thủy 72 0

Xe honda, xe 

ba gác máy

0 261
Xe honda, xe 

ba gác máy

157

55 0 55 261

031 0 31 157
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường THCS ĐHP: 105 người

Nhà Văn hóa  Hưng Ngãi: 26 người

Mầm non Hòa Định: 248 người

Nhàn Văn Hóa Liên ấp Hòa Thành - 

Nhơn Hòa - An Cư: 72 người

UBND xã: 69 người

Nhà Văn Hóa xã: 82 người

Hội trường UBND xã: 70 người

Nhà Văn Hóa liên ấp Hòa Ninh - Hòa 

Bình: 37 người

Mầm non (CS3): 48 người

Liên ấp +Trụ sở ấp: 34 người

TH -LBĐ: 77 người

Nhà Văn Hóa xã: 37 người

Nhà văn hóa xã: 120 người

trường THCS LHL: 163 người

Chùa cao Đài: 37 người

Nhà Văn Hóa Liên ấp: 60 người

Trường Mầm Non (cũ): 100 người

Hội trường UBND xã: 30 người

Tiểu học Phú Kiết: 77 người

Nhà văn hóa xã: 68 người

NVH liên ấp Phú Lợi C: 11 người

Trường THCS Quơn Long: 185 người

Nhà văn hóa liên ấp QT-QP-QN-QK: 35 

người

0 76

196

0

389

320

Xe honda, xe 

ba gác máy

6 Xã Hòa Định

5 Xã Đăng hưng Phước

10 Xã Mỹ Tịnh An

76

13126 0 26 131

Xe honda, xe 

ba gác máy

0 389
Xe honda, xe 

ba gác máy

0 18938 189

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

0 196

Xe honda, xe 

ba gác máy

11
Xe honda, xe 

ba gác máy
156Xã Phú Kiết

0 320

38 0 38 190 0 190
Xe honda, xe 

ba gác máy

0

Xã Long Bình Điền 39 0 39

7 Xã Hòa Tịnh

9 Xã Lương Hòa Lạc 72 0 72

38 0

8

31 0 31 156

Xã Quơn Long 44 0 44 220 0 22012



4

Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Nhà TTVH xã: 43 người

Trường MGSB: 55 người

Nhà Văn Hóa  xã TTB: 96 người

Hội trường UBND xã: 128 người

Trường Tiểu học  TTB: 118 người

Trường Mầm Non TTB: 162 người

15 Xã Thanh Bì nh 12 0 12 60 0 60 Trường M. giáo: 60 người
Xe honda, xe 

ba gác máy

Nhà Văn Hóa xã: 106 người

Nhà Văn Hóa liên ấp: 62 người

Trường mần non Xuân Đông: 135 người

THCS Xuân Đông: 180 người

Nhà VH liên ấp: 30 người

Nhà VH xã: 40 người

TH TTCG: 193 người

Nhà Văn hóa TTCG: 102 người

III
HUYỆN GÒ CÔNG 

TÂY
1.353 0 1.353 5.600 0 5.600

1 TT Vĩnh Bình 45 0 45 160 0 160

Trường THPT Nguyễn Văn Thìn: 50

Trường Tiểu Học Nguyễn Hữu Trí: 50

Trường THCS Nguyễn Văn Thiều: 60

Xe máy

2 Xã Thạnh Nhựt 40 0 40 200 0 200

Trường THCS Nguyễn Đắc Thắng : 100

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tươi: 50

Trường MN Thạnh Nhựt: 50

Xe máy

Xe honda, xe 

ba gác máy
0 9813 Xã Song Bì nh 20 0 20 98

14

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

0 504

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

34 168

0

Xã Tân Thuận Bình 101 0 101 504

16 Xã Tân Bình Thạnh 34 0

315

18 Xã Trung Hò a

17 Xã Xuân Đông 315

14

19 Thị trấn Chợ Gạo 59 59 295

63 0 63

0 14 70

0 168

295

0 70

0

0
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

3 Xã Bì nh Nhì 150 0 150 600 0 600

Trường tiểu học Huỳnh Văn Mảnh: 50

Trường Mầm non Bình Nhì: 50

Trạm y tế xã: 80

Nhà văn hóa xã: 80

Trường tiểu học Huỳnh Văn Mảnh (cơ 

sở 2): 60

Trung tâm dạy nghề: 100

Chùa Hai Nóc: 50

Chùa Long Thạnh: 50

Chùa An Dương: 50

Xe máy, xe 

khách

4 Xã Đồng Thạnh 100 0 100 499 0 499

Nhà văn hóa xã: 123

Trường TH Trần Văn Thiện: 50

Trường THCS Võ Đăng Được: 17        

Trường MG Đồng Thạnh: 39               

Nhà dân kiên cố: 150

Xe máy, xe 

khách

5 Xã Đồng Sơn 160 0 160 600 0 600

Nhà Văn Hóa xã 100

Trường Huỳnh Văn Phèn 200

Trường Lê Minh Hương: 100

Nhà Văn Hóa Ấp Ninh Đồng: 200         

Thánh Thất Đồng Sơn: 200

Xe máy, xe ba 

gác máy

6 Xã Bì nh Phú 146 0 146 450 0 450

 

Trường tiểu học Đỗ Văn Châu: 100

Nhà văn hóa xã: 150

Trường Mầm non: 100

Nhà văn hoá ấp: 100

Xe máy, xe ba 

gác máy

7 Xã Thành Công 17 0 17 86 0 86 Trường Tiểu Học Hồ Biểu Chánh: 86
Xe máy, xe ba 

gác máy

8 Xã Thạnh Trị 36 0 36 182 0 182

Trường TH  Phan Thế Dõng: 70 người

 Trường MN Thạnh Trị: 40 người

Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn: 42 

người

 Nhà văn hóa xã: 30 người

Xe máy, xe ba 

gác máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

9 Xã Long Vĩnh 171 0 171 684 0 684

Nhà Văn hóa xã Long Vĩnh: 92

Trường mầm non Long Vĩnh: 183

Trụ sở ấp Thới An A: 144

Trụ sở ấp Thới An B: 22

Trụ sở ấp Vĩnh Quới: 97

Trụ sở ấp Phú Quới: 75

Trụ sở ấp Hưng Hòa: 71

Xe máy, xe ba 

gác máy

10 Xã Vĩnh Hựu 74 0 74 520 0 520
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy: 347

Nhà văn hoá xã: 173

Xe máy, xe ba 

gác máy

11 Xã Long Bì nh 63 0 63 196 0 196
Trường Tiểu học Lê Thành Tắng: 100

Trường MG Long Bình: 96

Xe máy, xe ba 

gác máy

12 Xã Bì nh Tân 251 0 251 996 0 996

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trừ: 500

Trường THCS Huỳnh Xuân Việt: 200      

 Nhà văn hóa xã: 176

Nhà văn hoá ấp Hoà Thạnh: 60

Nhà văn hoá ấp Lợi An: 60

Xe máy, xe ba 

gác máy

13 Xã Yên Luông 100 0 100 427 0 427

Nhà văn hóa xã: 130

Trụ sở ấp: 177

Nhà văn hóa ấp: 120

xe máy

IV
THÀNH PHỐ GÒ 

CÔNG
172 99 276 869 497 1.366

1 Phường 1 4 3 10 22 17 39

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố

(22người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 1

(17 người) 

Xe máy

2 Phường 2 3 4 9 16 20 36

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (16

người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 2

(20 người)

Xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

3 Phường 5 1 2 3 7 10 17

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (7

người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 5

(10 người)

Xe máy

4 Phường Long Hưng 9 4 13 46 20 66

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (46

người)

2 Nhà Văn hóa Liên KP (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường

Long Hưng (10 người)

Xe máy

5 Phường Long Thuận 9 4 13 47 20 67

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (47

người)

2 Nhà Văn hóa Liên Khu phố (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường

Long Thuận (10 người)

Xe máy

6 Phường Long Hòa 8 4 12 42 20 62

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (42

người)

2 nhà Văn hóa Liên Khu phố(10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường

Long Hòa (10 người)

Xe máy

7 Phường Long Chánh 18 4 22 89 20 109

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (89

người); 2 Nhà Văn hóa liên KP (10

người); Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Phường Long Chánh (10 người) 

Xe máy

8 Xã Tân Trung 30 20 50 150 100 250

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (150

người)

2 Nhà Văn hóa Liên ấp (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân

Trung (20 người)

Trường THCS Tân Trung (70 người)

Xe máy



8

Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

9 Xã Bình Đông 40 24 64 200 120 320

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (200

người)

2 Nhà Văn hóa Liên ấp (20 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bì nh

Đông (30 người)

Trường Trung học Cơ sở Bì nh Đông (70

người)

Xe máy

10 Xã Bì nh Xuân 50 30 80 250 150 400

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (250

người)

3 Nhà Văn hóa Liên ấp (30 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bì nh

Xuân (40 người)

Trường Tiểu học Bì nh Xuân 2 (40

người)

Trường Trung học cơ sở Bì nh Xuân (40

người)

Xe máy

V
HUYỆN GÒ CÔNG 

ĐÔNG
3.675 0 3.675 14.699 0 14.699

Đồn Biên phòng Tân Thành: 300 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Trường THCS Võ Duy Linh: 300 người

Trường TH Tân Thành  (ấp Cầu 

Muống): 300

Trường TH Tân Thành (ấp Chợ): 250 

người

Các điểm nhà văn hóa liên ấp: 200 người

215 Nhà dân kiên cố dọc ĐT 862, ĐH 

07 và trên địa bàn xã: 1.719 người

3.2690 817 3.269 0817 Xe máy1 Tân Thành
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Trường TH Võ Thị Lớ: 300 người

Trường THCS Võ Văn Dánh: 297 người

Hưng Đức Tự: 150 người

Đông Nam Phật Đường: 150 người

Trung tâm VH-TT xã: 100 người

Trường TH Phước Trung (TN 1): 288 

người

Trung tâm VH-TT xã: 100 người

Trường Tiểu học Bình Nghị: 154 người

Trường THCS Nguyễn Trọng Dân: 200 

người

Trung tâm VH-TT xã: 100 người

Trường THCS Bình Ân: 226 người

Trường TH Nguyễn Thị Tư: 150 người

Trường TH Tân Điền: 300 người

Trường THCS Võ Văn Kiết: 250 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

20 nhà dân kiên cố khu vực trung tâm 

xã: 151 người

Trường THCS Lê Quốc Việt: 200 người

Trung tâm VH-TT xã: 101 người

75 0 75

75 0 75

Xe máy

0 300

97

300

114 0 114 454

0

797 0 797

119

199 0 199

0

0

97

119 476 0 476

388 0 388

7 Tân Điền

6 Bì nh Ân

225 0

Xe máy

Xe máy

Xe máy

454

Xe máy

Xe máy

301

901 0 901225

Xe máy

301 0

2 Tăng Hòa

3 Tân Hò a

5 Bình Nghị

4 Phước Trung

8 Tân Đông
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường THCS Võ Văn Chỉnh: 200

Trung tâm VH-TT xã: 160 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Các điểm nhà văn hóa hóa liên ấp: 150 

người

Trường THCS Phùng Thanh Vân: 200 

người

Trường TH Tân Phước 1: 300 người

Trường TH Tân Phước 2: 200 người

Hưng Hòa Tự (ấp 8): 150 người

Chùa Linh Sơn (ấp 7): 150 người

185 nhà dân kiên cố dọc ĐT 871B, ĐT 

873B, ĐH 01 và khu vực trung tâm xã: 

1.472 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Trường TH Gia Thuận: 300 người

Các điểm nhà văn hóa liên ấp: 50 người

85 nhà dân kiên cố dọc ĐH 06, ĐH 02: 

678 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Các điểm nhà văn hóa liên ấp: 230 người

Trường TH Kiểng Phước (ấp Chợ): 200 

người

Trường TH Kiểng Phước (ấp Xóm 

Đình): 220 người

Chùa Phước Quang: 150 người

90 nhà dân kiên cố dọc ĐT 871, ĐH 02, 

ĐH 07,...: 750 người

706 0

307 0 307 1.228 0 1.228

438 0 438 1.750 0 1.750

706 2.822

Xe máy

Xe máy

Xe máy

Xe máy

0 2.822

9

12 Kiểng Phước

11 Gia Thuận

10 Tân Phước

90 0 36090 360 0Tân Tây
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường THCS Đoàn Hồng Phước: 250 

người

Trường TH Vàm Láng (KP Chợ 1): 300 

người

Trường TH Vàm Láng (KP 2): 250 

người

Thánh tịnh Vĩnh Minh Quang: 150 người

Chùa Phước Hòa: 100 người

75 nhà dân kiên cố dọc ĐT 871 và khu 

vực trung tâm thị trấn: 603 người

VI
HUYỆN TÂN PHÚ 

ĐÔNG
0 0 0 2.380 724 2.062

1 xã Tân Thới 0 0 0 402 0 402

Trường Tiểu học Tân Thới điểm ấp Tân

Phú (52 người); Trường Tiểu học Tân

Thới điểm ấp Tân Quí (18 người); Chùa

Linh Bửu (38 người); Thánh thất cao đài

Thanh Huệ Long (52 người); Trung tâm

Văn hóa thể thao xã (50 người); Nhà

văn hóa liên ấp Tân Bì nh - Tân Hiệp (12

người); Trường tiểu học Tân Thới điểm

ấp Tân Hiệp (33 người); Trường THCS-

THPT Tân Thới (50 người); Trường

mầm non Tân Thới (64 người); Nhà thờ

Rạch Cầu (33 người)

xe máy, xe ô tô

413 0 Xe máy413 1.65313 Vàm Láng 0 1.653
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

2 Xã Tân Phú 0 0 0 320 722 1,042

Trường Tiểu học Tân Phú điểm Tân

Xuân (77 người); Nhà Thờ tin lành Tân

Phú (20 người); Thất Cao Đài Tân Phú

(20 người); nhà văn hóa liên ấp Tân

Xuân - Tân Thạnh (42 người); Trụ sở

UBND xã (26 người); Trường Mầm non

Tân Phú (20); Nhà văn hóa xã Tân Phú

(80 người); Trường Tiểu học Tân Phú

điểm Tân Thạnh ( 35 người)

Dân tự sơ tán 722 người xe máy, xe ô tô

3 Xã Tân Thạnh 0 0 0 1,198 1,198

Nhà văn hóa liên ấp Tân Hò a - Tân Lập

(200 người); Trường tiểu học điểm Tân

Hò a (100 người); Trụ sở ấp Tân Hò a

(36 người); Nhà văn hóa xã (171 người); 

Trụ sở ấp Tân Lập (20 người); Trường

mầm non Tân Thạnh (104 người);

Trường tiểu học Tân Thạnh (220

người); Trụ sở UBND xã (53 người);

Nhà văn hóa liên ấp Tân Bì nh (171

người); Trụ sở ấp Tân Bì nh (20 người);

Trường tiểu học điểm Tân Đông (103

người)

xe máy, xe ô tô

4 Xã Phú Thạnh 0 0 0 770 770

Trường mầm non xã Phú Thạnh (109

người); Trường học cấp 2-3 Phú Thạnh

(158 người); Trường tiểu học Phú

Thạnh điểm Tân Phú (133 người);

Trung tâm hội nghị và nhà ăn huyện

(162 người); Trường Tiểu học Phú

Thạnh điểm Bà Lắm (38 người); Trụ sở

UBND xã (170 người) 

xe máy, xe ô tô
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

5 Xã Phú Đông 0 0 0 884 884

Trường TH Bà Tiên 1 (100 người). 

Trường THCS Phú Đông (428 người)

Trường tiểu học Phú Đông (122 người).

Nhà nguyện Phaolo (234 người).

xe máy, xe ô tô

6 xã Phú Tân 0 0 0 2,371 1,519 3,890

Trụ sở UBND xã (300 người); Đồn Biên 

phò ng Phú Tân (500 người); Trường

Tiểu học Phú Tân điểm Pháo Đài (150

người); Trường TH-THCS Phú Tân

(941 người); Nhà văn hóa xã (250

người); nhà văn hóa liên ấp Bà Từ -

Pháo Đài (50 người); Trường Mầm non

Phú Tân (150 người); Trụ sở ấp Bà Từ

(30 người)

Chi cục Thuế (82

người); Viện kiểm sát

(357 người); Trung tâm

Hội nghị huyện (1.080

người); 

xe máy, xe ô tô

VII HUYỆN CÁI BÈ 2.259 136 2.395 11.288 677 11.965

1 Hòa Hưng 116 7 123 580 35 615
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

2 An Hữu 135 8 143 674 40 714
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

3 An Thái Trung 120 7 127 600 36 636
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

4 Tân Hưng 97 6 103 485 29 514
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

5 Tân Thanh 81 5 86 407 24 432
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

6 Mỹ Lương 86 5 91 430 26 455
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

7 An Thái Đông 77 5 82 386 23 409
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

8 Mỹ Lợi A 85 5 90 425 26 451
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

9 Mỹ Lợi B 55 3 58 275 16 292
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

10 Mỹ Đức Tây 109 7 116 547 33 580
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

11 Mỹ Đức Đông 81 5 86 405 24 430
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

12 Thiện Trí 74 4 78 368 22 390
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

13 Thiện Trung 67 4 71 334 20 354
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

14 Hò a Khánh 146 9 155 731 44 775
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

15 Hậu Thành 102 6 108 509 31 540
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

16 Hậu Mỹ Phú 56 3 59 279 17 295
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

17 Hậu Mỹ Trinh 77 5 82 385 23 408
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

18 Hậu Mỹ Bắc A 105 6 111 523 31 555
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

19 Hậu Mỹ Bắc B 69 4 73 346 21 367
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

20 Mỹ Trung 65 4 69 326 20 345
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

21 Đông Hòa Hiệp 111 7 118 554 33 587
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

22 Thị Trấn Cái Bè 131 8 139 653 39 692
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

23 Mỹ Hội 65 4 69 323 19 342
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

24 An Cư 107 6 113 534 32 566
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

25 Mỹ Tân 42 3 45 208 13 220
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

VIII HUYỆN CAI LẬY 588 0 588 2.938 0 2.938
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

1 Xã Mỹ Thành Bắc 28 0 28 138 0 138
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

2 Xã Mỹ Thành Nam 45 0 45 225 0 225
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

3 Xã Phú Nhuận 45 0 45 225 0 225
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

4 Xã Bì nh Phú 10 0 10 50 0 50
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

5 Xã Phú An 48 0 48 240 0 240
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

6 Xã Cẩm Sơn 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

7 Xã  Hiệp Đức 45 0 45 225 0 225
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

8 Xã Long Trung 38 0 38 190 0 190
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

9 Xã Long Tiên 45 0 45 225 0 225
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

10 Xã Mỹ Long 36 0 36 180 0 180
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

11 Xã Tam Bì nh 48 0 48 240 0 240
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

12 Xã Ngũ Hiệp 50 0 50 250 0 250
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

13 Xã Hội Xuân 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

14 Xã Tân Phong 70 0 70 350 0 350
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

IX
HUYỆN CHÂU 

THÀNH
1.143 0 1.143 5.715 0 5.715

1 Phú Phong 47 0 47 236 0 236
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

2 Bàn Long 80 0 80 400 0 400
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

3 Kim Sơn 20 0 20 100 0 100
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

4 Song Thuận 67 0 67 336 0 336
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

5 Vĩnh Kim 6 0 6 30 0 30
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

6 Bình Trưng 80 0 80 400 0 400
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

7 Đông Hoà 8 0 8 40 0 40
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

8 Nhị Bình 92 0 92 460 0 460
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

9 Long Định 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

10 Điềm Hy 60 0 60 300 0 300
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

11 Dưỡng Điềm 22 0 22 110 0 110
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

12 Hữu Đạo 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

13 Long Hưng 85 0 85 425 0 425
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

14 Thạnh Phú 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

15 Bình Đức 60 0 60 296 0 296
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

16 Tam Hiệp 66 0 66 330 0 330
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

17 Thân Cửu Nghĩa 33 0 33 164 0 164
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

18 Long An 20 0 20 100 0 100
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

19 Tân Hương 72 0 72 361 0 361
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy



17

Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

20 Tân Lý Tây 100 0 100 500 0 500
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

21 Tân Lý Đông 103 0 103 515 0 515
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

22 Tân Hội Đông 2 0 2 12 0 12
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

X THỊ XÃ CAI LẬY 58 323 381 167 1.309 1.476

1  Phường 1 0 5 5 0 16 16 Nhà văn hóa Phường
Xe máy, xe 

khách

2 Phường 2 0 150 150 0 750 750
Nhà văn hóa, Trụ sở tôn giáo, Trường 

học... 

 xe máy, ô tô 

tải…

3  Phường 3 0 0 0 0 0 0
Nhà văn hóa, hội trường xã, nhà văn hóa 

liên ấp 
Xe máy

4  Phường 4 4 11 15 8 23 31
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
Xe máy

5  Phường 5 0 58 58 0 55 55
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn 

giáo, Trường học 
xe máy

6  Phường Nhị Mỹ 0 35 35 0 250 250
Nhà văn hóa, hội trường phường, 

Trường học 
Xe máy

7 Xã Mỹ Phước Tây 0 34 34 0 112 112

Nhà văn hóa xã, Hội trường UBND xã, 

Trường học, Nhà văn hóa liên ấp, các cơ 

sở tôn giáo

Xe máy

8 Xã Tân Bì nh 49 5 54 147 15 162

Nhà văn hóa, hội trường Xã, Trụ sở tôn 

giáo, trụ sở ấp 3,5,6,7; Trường mầm 

non, trường tiêu học, trường Trung học 

cơ sở

Xe máy

9 Xã Nhị Quý 1 1 4 4 Nhà văn hóa xã Xe máy

10 Xã Thanh Hò a 5 5 12 12 Nhà văn hóa xe ô tô

11 Xã Phú Quý 0 24 24 0 84 84
Nhà văn hóa xã 20, Các điểm Trường 

học 64
Xe máy 

B RRTT cấp độ 4, 5 29.452 6.679 35.631 148.611 49.972 198.583
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

I
THÀNH PHỐ MỸ 

THO
630 0 630 3.150 0 3.150

1 Phường 1 140 0 140 700 0 700

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (500 

người)

Trường TH Thủ Khoa Huân (200 người)

xe máy

2 Phường 2 40 0 40 200 0 200

Nhà văn hóa phường (100 người), 

Trường tiểu học Hồ Văn Nhánh (100 

người)

xe máy

3 Phường 3 50 0 50 250 0 250
Nhà văn hóa phường (150 người) 

Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (100)
xe máy

4 Phường 4 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa phường (100 người) xe máy

5 Phường 5 30 0 30 150 0 150  Nhà văn hóa phường (150 người) xe máy

6 Phường 6 20 0 20 100 0 100
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (100 

người)
xe máy

7 Phường 7 20 0 20 100 0 100
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (100 

người)
xe máy

8 Phường 8 10 0 10 50 0 50 Nhà văn hóa phường (50 người) xe máy

9 Phường 9 20 0 20 100 0 100 Nhà văn hóa phường (100 người) xe máy

10 Phường 10 20 0 20 100 0 100
Di dời đến Nhà văn hóa phường (100 

người)
xe máy

11 Phường Tân Long 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa phường (100 người)

Trường tiểu học Tân Long (100 người)
xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

12 Xã Tân Mỹ Chánh 40 0 40 200 0 200

Di dời đến Nhà văn hóa xã (100 người), 

trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ 

(100 người)

xe máy

13 Xã Mỹ Phong 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường tiểu học Thạnh Trị (100 người)
xe máy

14 Xã Đạo Thạnh 20 0 20 100 0 100  Nhà văn hóa xã (100 người) xe máy

15 Xã Trung An 30 0 30 150 0 150
Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Trung An (50 người)
xe máy

16 Xã Phước Thạnh 30 0 30 150 0 150

Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Phước Thạnh (50 

người)

xe máy

17 Xã Thới Sơn 60 60 300 0 300

Nhà văn hóa xã (100 người)

Trường Tiểu học Thới Sơn (100 người)

Trường THCS Thới Sơn (100 người)

xe máy

II HUYỆN CHỢ GẠO 1.571 0 1.571 7.883 0 7.883

Nhà văn hóa xã: 125 người

Hội trường UBND xã: 75 người

Chùa Linh Thạnh: 135 người

Nhà VH liên ấp An Khương-Thạnh 

Kiết: 100 người

Trường Tiểu học ATT cơ sở 1: 200 

Trường Tiểu học ATT cơ sở 2: 185 

Trường THCS BN: 116 người

Trường TH BN: 120 người

Trường MN Bình Ninh: 55 người

2 Xã Bì nh Ninh

1 Xã An Thạnh Thủy

0 29158 0 58 291

0 820161 0 161 820
Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Chùa Long Phan: 53 người

Nhà văn hóa liên ấp: 26 người

Nhà văn hóa ấp Bình Ninh: 29 người

Chùa trưởng Bình: 58 người

Trường tiểu học Bình phan: 33 người

Trường mầm non Bình Phan: 49 người

Hội trường xã: 33 người

Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt: 165 

người

Nhà Văn Hóa xã: 83 người

Trường cấp 2 Bình Phục Nhứt: 40 người

Nhà VH liên ấp BT1, BT 2: 31 người

Trường THCS ĐHP: 128 người

Nhà Văn hóa  Hưng Ngãi: 26 người

Nhà văn hóa xã: 78 người

Trường tiểu học: 84 người

Mầm non Hòa Định: 298 người

Nhàn Văn Hóa Liên ấp Hòa Thành - 

Nhơn Hòa - An Cư: 72 người 

UBND xã: 110 người

Trung tâm văn hóa thể thao xã: 133 

Nhà Văn Hóa xã: 112 người

Hội trường UBND xã: 70 người

Trường Mẫu giáo Hòa Tịnh: 191 người

Nhà Văn Hóa liên ấp Hòa Ninh - Hòa 

Bình: 72 người

Trường Tiểu Học Hòa Tịnh (ấp Hòa 

Bình): 160 người

Trường Tiểu học Hòa Tịnh (ấp Hòa 

Phú): 120 người

Mầm non (CS3): 48 người

Liên ấp +Trụ sở ấp: 34 người

TH -LBĐ: 99 người

Nhà Văn Hóa xã: 128 người

4 Xã Bình Phục Nhứt 319

63 63 316 316

64 0 64

8 Xã Long Bình Điền

5 Xã Đăng Hưng Phước 0

6 Xã Hòa Định 123

7

0

725

0

0

319

0

30962 0

0 2813 Xã Bì nh Phan 56 0 56 281

0

613

Xã Hòa Tịnh 145 145

62 309

0 123 613

0

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

725
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Nhà văn hóa xã : 140 người

Trường THCS LHL: 133 người

Trường tiểu học LP: 192 người

Chùa cao Đài: 265 người

Nhà Văn Hóa Liên ấp: 60 người

Trường Mầm Non (cũ): 100 người

Trường Tiểu Học MTA: 80 người

Hội trường UBND xã: 35 người

Tiểu học Phú Kiết: 77 người

Nhà văn hóa xã: 68 người

NVH liên ấp Phú Lợi C: 11 người

Trường THCS Quơn Long: 285 người

Trường tiểu học Quơn Long: 79 ngườiu

Nhà văn hóa liên ấp QT-QP-QN-QK: 60 

người

Nhà văn hóa liên ấp LA-LHO-LHI: 143 

người

Nhà TTVH xã: 87 người

Trường MGSB: 75 người

Nhà VH liên ấp Bình Hòa A- Bình 

Thuận: 29 người

Hội Trường UBND xã: 25 người

Nhà Văn Hóa  xã TTB: 100 người

Hội trường UBND xã: 128 người

Trường Tiểu học  TTB: 110 người

Trường Mầm Non TTB: 252 người

Trường M. giáo: 75 người 

Trường Tiểu học: 81 người

Trường THCS: 87 người

Nhà văn hóa xã: 125 người

Trường THCS TBT: 73 người

Nhà Văn Hóa liên ấp: 62 người

Trường TH TBT: 47 người 

Xã Lương Hòa Lạc 730146 0 146 7309

10 Xã Mỹ Tịnh An 55

0

0

216

243

0

11 Xã Phú Kiết 31 0 31 156

12 Xã Quơn Long 113 0 113 567

2750 55 275

118 0 118 590

13 Xã Song Bì nh 

14 Xã Tân Thuận Bình

49 0

15 Xã Thanh Bì nh 49 0 49

Xe honda, xe 

ba gác máy

0 156
Xe honda, xe 

ba gác máy

0 567
Xe honda, xe 

ba gác máy

49

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

Xe honda, xe 

ba gác máy

307

590
Xe honda, xe 

ba gác máy

0 216

Xã Tân Bình Thạnh16 61 0 61

0 243

0 307
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường mần non Xuân Đông: 135 người

THCS Xuân Đông: 180 người

Tiểu học Xuân Đông: 285 người

Hội trường UBND xã: 40 người

Nhà văn hóa xã: 102 người

Nhà VH liên ấp: 38 người

Nhà VH xã: 50 người

TH TTCG: 173 người

Nhà Văn hóa TTCG: 102 người

III
HUYỆN GÒ CÔNG 

TÂY
3.857 0 3.357 14.043 0 14.043

1 TT Vĩnh Bình 500 0 500 1.800 1.800

Trường THPT Nguyễn Văn Thìn: 700

Trường Tiểu Học Nguyễn Hữu Trí: 500

Trường THCS Nguyễn Văn Thiều: 700

Trường Mầm Non Măng Non: 500

xe máy

2 Xã Thạnh Nhựt 80 0 80 400 0 400

Trường THCS Nguyễn Đắc Thắng: 200

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tươi: 100

Trường MN Thạnh Nhựt: 100

xe máy

3 Xã Bì nh Nhì 570 0 570 2.000 0 2.000

 

Trường tiểu học Huỳnh Văn Mảnh: 300

Trường Mầm non Bình Nhì: 300

Trạm y tế xã: 300

Nhà văn hóa xã: 400

Trường tiểu học Huỳnh Văn Mảnh (cơ 

sở 2): 100

Trung tâm dạy nghề: 1000

Chùa Hai Nóc: 100

Chùa Long Thạnh: 100

Chùa An Dương: 100

Xe máy, xe 

khách

18

742

8818 Xã Trung Hò a 18 0

19 Thị trấn Chợ Gạo 49 0 49 295 295
Xe honda, xe 

ba gác máy

88
Xe honda, xe 

ba gác máy

742
Xe honda, xe 

ba gác máy
17 0Xã Xuân Đông 150 0 150
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

4 Xã Đồng Thạnh 119 0 119 594 0 594

Nhà văn hóa xã: 139

Nhà văn hóa ấp: 136

Trường TH Trần Văn Thiện: 66

Trường THCS Võ Đăng Được: 33         

Trường MG Đồng Thạnh: 55              

Nhà dân kiên cố: 165

Xe máy, xe 

khách

5 Xã Đồng Sơn 1.000 1.000 3.500 3.500

Nhà Văn Hóa xã 200

Trường Huỳnh Văn Phèn 300

Trường Lê Minh Hương: 200

Nhà Văn Hóa Ấp Ninh Đồng: 200         

Thánh Thất Đồng Sơn: 300

Xe  máy, xe 

ba gác máy

6 Xã Bình Phú 231 0 231 730 0 730

 

Trường tiểu học Đỗ Văn Châu: 150

Trường Mầm non Bình Phú: 130

Nhà văn hóa xã: 200                           

Nhà văn hóa ấp: 150

Nhà kiến cố: 100

Xe  máy, xe 

ba gác máy

7 Xã Thành Công 28 0 28 138 0 138
Trường Tiểu Học Hồ Biểu Chánh: 80

Trường Mẫu Giáo Thành Công: 58

Xe  máy, xe 

ba gác máy

8 Xã Thạnh Trị 71 0 71 264 0 264

Trường TH  Phan Thế Dõng: 67 người

 Trường MN Thạnh Trị: 50 người

 trường THCS Nguyễn Thanh Sơn: 100 

người

 Nhà văn hóa xã: 47 người

Xe máy, xe ô 

tô

9 Xã Long Vĩnh 283 0 283 1.132 0 1.132

Nhà Văn hóa xã Long Vĩnh: 92

Trường mầm non Long Vĩnh: 183

Trụ sở ấp Thới An A: 144

Trụ sở ấp Thới An B: 22

Trụ sở ấp Vĩnh Quới: 97

Trụ sở ấp Phú Quới: 75

Trụ sở ấp Hưng Hòa: 71

Trạm y tế xã Long Vĩnh: 448

Xe máy, xe ba 

gác máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

10 Xã Vĩnh Hựu 350 0 350 1.050 0 1.050

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt: 120 

Nhà văn hoá xã: 400

 Trường THCS Nguyễn Thị Bảy:  530

Xe máy, xe ba 

gác máy

11 Xã Long Bì nh 299 0 299 998 0 998

Trường Tiểu học Lê Thành Tắng: 200

Trường MG Long Bình: 200                

Trường TH Nguyễn Văn Nhiều: 200     

Trường THCS, THPT Long Bình: 398

Xe máy, xe ba 

gác máy

12 Xã Bì nh Tân 326 0 326 1.437 0 1.437

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trừ: 620

Trường THCS Huỳnh Xuân Việt: 467

Nhà văn hoá xã: 200

Nhà văn hoá ấp Hoà Thạnh: 50

Nhà văn hoá ấp Lợi An: 100

Xe máy, xe ba 

gác máy

13 Xã Yên Luông 150 0 150 625 0 625

Nhà văn hóa xã: 150

Trụ sở ấp: 250

Nhà văn hóa ấp: 225

xe máy

1 Phường 1 6 6 15 30 30 60

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (30 

người)

Trường THCS Phường 1 (30 người) 

Xe máy

2 Phường 2 6 5 14 30 27 57

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (30 

người); Trường Tiểu học Phường 2 (27 

người)

Xe máy

3 Phường 5 3 3 6 15 15 30

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (15 

người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 5 

(15 người)

Xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

4 Phường Long Hưng 11 6 17 55 30 85

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (55 

người)

2 nhà Văn hóa Liên Khu phố (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường  

Long Hưng (10 người)

Trường Tiều học Long Hưng (10 người)

Xe máy

5 Phường Long Thuận 11 6 17 55 30 85

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (55 

người)

2 Nhà Văn hóa Liên Khu phố (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 

Long Thuận (10 người)

Trường Tiểu học Long Thuận (10 người)

Xe máy

6 Phường Long Hòa 11 6 17 55 30 85

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (55 

người)

2 Nhà Văn hóa Liên KP (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 

Long Hòa (20 người)

Xe máy

7 Phường Long Chánh 20 6 26 100 30 130

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (100 

người)

2 Nhà Văn hóa liên KP (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phường 

Long Chánh (20 người) 

Xe máy

8 Xã Tân Trung 40 30 70 200 150 350

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (200 

người)

2 Nhà Văn hóa Liên ấp (10 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân 

Trung (20 người)

Trường THCS  Tân Trung (70 người)

Trường Tiểu học Tân Trung (50 người)

Xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

9 Xã Bình Đông 50 36 86 250 180 430

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (250 

người)

2 Nhà Văn hóa Liên ấp (20 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình 

Đông (40 người)

Trường Tiểu học Bình Đông  (40 người)

Trường Trung học Cơ sở Bình Đông (80 

người)

Xe máy

10 Xã Bì nh Xuân 60 40 100 300 200 500

Tự sơ tán đến các nhà dân kiên cố (300 

người)

3 Nhà Văn hóa Liên ấp (30 người)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình 

Xuân (30 người)

Trường Tiểu học  Bình Xuân 2 (40 

người)

Trường Trung học Cơ sở  Bình Xuân 

(70 người)

Trường Tiểu học Bình Xuân 1 (30 

người)

Xe máy

V
HUYỆN GÒ CÔNG 

ĐÔNG
6.416 4.361 10.777 25.658 17.448 43.106

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Trường TH Phước Trung (TN 1): 250 

người

40 nhà dân kiên cố khu vực trung tâm 

xã: 317 người

767 Xe máy1 Phước Trung 192 0 192 767 0
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trung tâm VH-TT xã : 200 người

Trường THCS Võ Văn Dánh: 300 người

Trường Tiểu học Võ Thị Lớ: 300 người

25 nhà dân kiên cố khu vực trung tâm 

xã: 200 người

Trung tâm VHTT huyện: 500 người

Đồn Biên phòng Tân Thành: 300 người

Trung tâm VH-TT xã: 200 người

Trường THCS Võ Duy Linh: 400 người

Trường Tiểu học Tân Thành (ấp CM): 300 người

Trường Tiểu học Tân Thành (ấp Chợ): 400 người

Ban Chỉ huy QS huyện: 500

Trường THPT Nguyễn Văn Côn: 1.100 người

Hội trường UBND huyện: 300 người

355 nhà dân kiên cố dọc ĐT 862, ĐH 

07: 2.835 người

2 Tăng Hòa 375 0 375 1.50001.500

10.5604.2251.056 2.640 6.335

*Phường 5-TPGC: 

2.225 người

+ Chùa Huệ Quang: 400 

người

+ Chùa Bửu Minh: 300 

người

+ Chùa Bửu Thanh: 300 

người

+ Trung tâm VH-TT: 

200 người

+ Các cơ sở kinh doanh 

và nhà kiên cố: 1.025 

người

*Long Hò a-TPGC: 

2.000 người

+ Trường THCS: 800 

người

+ Trung tâm VH-TT: 

200 người

+ Trường tiểu học: 500 

người

+ Các cơ sở kinh doanh 

và nhà kiên cố: 500 

người

Xe ô tô, xe 

máy
3 Tân Thành 1.584
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường THCS Đoàn Hồng Phước: 250 

người

Trường TH Vàm Láng (KP Chợ 1): 300 

người

Trường TH Vàm Láng (KP 2): 250 

người

Thánh tịnh Vĩnh Minh Quang: 150 người

Chùa Phước Hòa: 150 người

Trung tâm VH-TT: 100 người

165 nhà dân kiên cố dọc ĐT 871 và khu 

vực trung tâm thị trấn: 1.325 người

4 Vàm Láng 631 1.886 2.517 2.525
Xe ô tô, xe 

máy

*P2 (P2 cũ)-TPGC: 

3.893 người

+ Trường TH: 600 người

+ Nhà đa năng: 900 

người

+ Trường THCS P2: 

800 người

+ TTVH: 200 người

+ Tịnh xá Ngọc Hiệp: 

250 người

+ Hưng Thành Tự: 250 

người

+ Các cơ sở kinh doanh: 

893 người

*P1 (P3 cũ)-TPGC: 

2.100 người

+ TT VH-Thể thao: 300 

người

+ THCS: 800 người

+ TH P3: 500 người

+ Chùa Dư Khánh: 250 

người

+ Thánh tịnh Long Đức 

Quy Châu: 250 người

*Phường 2 (P4 cũ)-

TPGC: 1.550 người

+ Trường TC nghề: 550 

người

+ Trường TH: 500 người

+ TTVH: 300 người

+ Các cơ sở kinh doanh: 

200 người

10.0687.543
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trung tâm VH- TT: 200 người

Trường THCS Võ Văn Kiết: 400 người

Trường Tiểu học Tân Điền: 500 người

185 nhà dân kiên cố dọc ĐT 871C, ĐH 

07: 1.490 người

Trung tâm VH-TT: 200 người

Trường THCS Phùng Thanh Vân: 300 người

Trường TH Tân Phước (ấp 5): 500 người

Trường TH Tân Phước (ấp 2): 400 người

Nhà thờ Tân Phước: 200 người

270 nhà dân kiên cố dọc ĐT 873B, ĐH 

01, ĐH 02: 2.150 người

Trung tâm VH-TT: 100 người

Trường THCS Lê Quốc Việt: 231 người

Xe ô tô, xe 

máy

*Long Thuận-TPGC: 

600 người

+ Tịnh xá Ngọc Quang: 

200 người

+ Chùa Thanh Trước: 

200 người

+ Trung Tâm VHTT: 

200 người

*Phường 1 (P1 cũ)-

TPGC: 1.130 người

+ Chùa An Sơn: 200 

người

+ Chùa Thiêng Liêng: 

300 người

+ Các cơ sở kinh doanh 

và nhà kiên cố: 630 

người

Xe máy331 07 Tân Đông 83 0 83

5 Tân Điền 647 432 1.079

331

2.590 4.3201.730

Xe máy400 1.600 5.350

*Long Chánh-TPGC: 

1.600 người

+ Trường THCS cũ: 700 

người

+ Trung tâm VH-TT: 

200 người

+ Chùa Tân Bửu: 200 

người

+ Trường TH Long 

Chánh: 500 người

1.338 3.7506 Tân Phước 938
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trung tâm VH-TT: 200 người

Trường THCS Phùng Thanh Vân: 300 người

Trường TH Tân Phước (ấp 5): 500 người

Trường TH Tân Phước (ấp 2): 400 người

Nhà thờ Tân Phước: 200 người

270 nhà dân kiên cố dọc ĐT 873B, ĐH 

01, ĐH 02: 2.150 người

Trung tâm VH-TT: 200 người

Trường Tiểu học: 300 người

Trường THCS Gia Thuận: 400 người

70 nhà dân kiên cố trên địa bàn xã: 550 

người

Trung tâm VH-TT: 100 người

Trường học THCS Võ Văn Chỉnh: 200 

người

Trường TH Tân Tây 1: 150 người

Trường TH Tân Tây 2: 150 người

Xe máy

*Long Thuận-TPGC: 

750 người

+ Trung tâm VH-TT: 

100 người

+ Trường Tiểu học: 400 

người

+ Nhà dân kiên cố trên 

địa bàn: 250 người

Xe ô tô, xe 

máy
8 Gia Thuận 363 187 550 1.450 750

0 600

2.200

10 Tân Tây 600

Tân Phước 938 400

150 0 150

Xe máy1.600 5.350

*Long Chánh-TPGC: 

1.600 người

+ Trường THCS cũ: 700 

người

+ Trung tâm VH-TT: 

200 người

+ Chùa Tân Bửu: 200 

người

+ Trường TH Long 

Chánh: 500 người

1.338 3.7508
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường THCS (Nguyễn Trọng Dân): 

400 người

Trường Tiểu học Bình Nghị: 400 người

Trung tâm VH-TT: 200 người

Chùa Phổ Môn: 200 người

Trường THCS Bình Ân: 260 người

Trường TH Nguyễn Thị Tư: 150 người

Trung tâm VH-TT: 150 người

13 Tân Hò a 75 0 75 300 0 300
35 nhà dân kiên cố trên địa bàn thị trấn: 

300 người

VI
HUYỆN TÂN PHÚ 

ĐÔNG
0 0 0 16.780 22.672 39.452

1 Tân Thới 0 0 0 4.282 3.387 7.669

Trường Tiểu học Tân Thới điểm ấp Tân

Phú (980 người); Trường Tiểu học Tân

Thới điểm ấp Tân Quí (397 người);

Chùa Linh Bửu (350 người); Thánh thất

cao đài Thanh Huệ Long (603 người);

Trung tâm Văn hóa thể thao xã (458

người); Nhà văn hóa liên ấp Tân Bì nh -

Tân Hiệp (35 người); Trường tiểu học

Tân Thới điểm ấp Tân Hiệp (225

người); Trường THCS-THPT Tân Thới

(464 người); Trường mầm non Tân Thới

(545 người); Nhà thờ Rạch Cầu (225

người)

Dân tự sơ tán 3.387

người
xe máy, xe ô tô

300 1.200 0 1.200

12 Bì nh Ân 140 0

11 Bình Nghị 300 0

560 0 560 Xe máy

Xe máy

140
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

2 Tân Phú 0 0 0 2.611 6.776 9.387

Trường Tiểu học Tân Phú điểm Tân

Xuân (383 người); Thánh Thất Cao Đài

Tân Phú (646 người); Trụ sở UBND xã

(242 người); Trường Mầm non Tân Phú

(240 người); Nhà văn hóa xã Tân Phú

(605 người); Trường tiểu học Tân Phú

điểm Tân Thạnh (495 người)

Dân tự sơ tán (6.776

người)
xe máy, xe ô tô

3 Tân Thạnh 0 0 0 3.941 3.941 -

Ban Chỉ huy Quân sự

huyện (801 người);

Công an huyện (828

người); Bảo hiểm xã hội

huyện (300 người);

Trung tâm hội nghị và

nhà ăn huyện (500

người); Liên đoàn lao

động huyện (100

người); nhân dân tự sơ

tán (2.000 người)

xe máy, xe ô tô

4 Phú Thạnh 0 0 0 6.128 1.982 8.110

Trường mầm non xã Phú Thạnh (1.012

người); Trường học cấp 2-3 Phú Thạnh

(1.205 người); Trường tiểu học Phú

Thạnh điểm Tân Phú (632 người);

Trung tâm hội nghị và nhà ăn huyện

(1.475 người); Trường Tiểu học Phú

Thạnh điểm Bà Lắm (710 người); Trụ

sở UBND xã (1.094 người) 

Người dân tự sơ tán

(1,982 người)
xe máy, xe ô tô
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

5 Phú Đông 0 0 0 3.400 3.105 6.505

Trường THCS Phú Đông (800 người)

Trường tiểu học điểm Bà Tiên 1 (100 

người).

Nhà nguyện Phaolo (300 người).

Trụ sở UBND xã (600 người).

Trờng tiểu học Phú Đông (600 người).

Trường  Mầm non Phú Đông (300 

người).

Nhà văn hóa xã (600 người).

Nhà văn hóa Gảnh (50 người).

Nhà văn hóa ấp Lý Quàn 1 - Lý Quàn 2 

(50 người)

Người dân tự sơ tán

3.105 người
xe máy, xe ô tô

6 Phú Tân 0 0 0 359 3.481 3.840

Đồn biên phò ng Phú Tân (88 người);

Nhà văn hóa xã (182 người) ; Trường

TH-THCS Phú Tân (89 người)

Viện kiểm sát (150

người);

Chi cục Thuế (100

người);

Tò a án huyện (100

người);

Trung tâm dịch vụ nông

nghiệp (100 người);

Trung tâm giáo dục

thường xuyên (210

người); Trường THPT

Tân Phú Đông (678

người); Ban chỉ huy

Quân sự huyện (500

người); Trung tâm hội

nghị và nhà ăn huyện

(1.643 người)

xe máy, xe ô tô

VII HUYỆN CÁI BÈ 9.533 566 10.099 47.660 2.860 50.520

1 Hòa Hưng 490 29 519 2.449 147 2.596
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

2 An Hữu 570 34 604 2.845 171 3.016
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

3 An Thái Trung 507 30 537 2.534 152 2.686
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

4 Tân Hưng 409 24 433 2.047 123 2.170
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

5 Tân Thanh 344 20 364 1.720 103 1.824
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

6 Mỹ Lương 363 22 385 1.815 109 1.923
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

7 An Thái Đông 326 20 346 1.630 98 1.727
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

8 Mỹ Lợi A 359 21 380 1.796 108 1.903
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

9 Mỹ Lợi B 232 14 246 1.161 70 1.231
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

10 Mỹ Đức Tây 462 28 490 2.310 139 2.449
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

11 Mỹ Đức Đông 342 20 362 1.712 103 1.815
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

12 Thiện Trí 311 18 329 1.555 93 1.648
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

13 Thiện Trung 282 17 299 1.411 85 1.496
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

14 Hò a Khánh 618 37 655 3.088 185 3.274
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

15 Hậu Thành 430 26 456 2.151 129 2.280
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

16 Hậu Mỹ Phú 235 14 249 1.176 71 1.247
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

17 Hậu Mỹ Trinh 325 19 344 1.626 98 1.724
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

18 Hậu Mỹ Bắc A 442 26 468 2.209 133 2.342
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

19 Hậu Mỹ Bắc B 292 17 309 1.460 88 1.548
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

20 Mỹ Trung 275 16 291 1.375 82 1.457
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

21 Đông Hòa Hiệp 468 28 496 2.338 140 2.478
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

22 Thị Trấn 551 33 584 2.755 165 2.920
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

23 Mỹ Hội 273 16 289 1.363 82 1.445
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

24 An Cư 451 27 478 2.256 135 2.391
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

25 Mỹ Tân 176 10 186 877 53 930
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

VIII HUYỆN CAI LẬY 2.016 0 2.016 10.082 0 10.082

Nhà ông Nguyễn Thành Phụng Xe máy 

Nhà ông Nguyễn Hoàng Đâu Xe máy 

Nhà ông Lưu Thế Hiển Xe máy 

Nhà ông Nguyễn Thanh Thảo Xe máy 

Nhà ông Đoàn Văn Cẩn Xe máy 

Nhà Văn Hóa xã Xe máy 

Nhà văn hóa liên ấp Xe máy 

Trường THCS Mỹ Thành NamTrường 

THCS Mỹ Thành Nam, ấp 6, ấp 11, ấp 5
Xe máy 

Trường Tiểu Học Mỹ Thành Nam, ấp 7, 

ấp 10, ấp 9A
Xe máy 

Trường Mầm Non Mỹ Thành Nam, ấp 

10, ấp 7
Xe máy 

Chùa Phước Lâm Xe máy 

Nhà văn hóa liên ấp Phú Bình, Phú Xe máy 

Nhà văn hóa liên ấp Chà Là, Phú Hòa Xe máy 

Nhà Văn Hóa xã Xe máy 

Trường tiểu học Phú Nhuận, ấp Phú Hòa Xe máy 

726726 0145 0 145

152 0 152 762 0 762

120 0 0 600120 600

1 Xã Mỹ Thành Bắc

3 Xã Phú Nhuận

Xã Mỹ Thành Nam2
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

4 Xã Bì nh Phú 19 0 19 94 0 94 Trường Phan Việt Thống, ấp Bình Ninh Xe máy 

Nhà Văn hóa xã Xe máy 

Nhà Văn hóa ấp 6 Xe máy 

 Nhà Hóa ấp 4 Xe máy 

Trường Nguyễn Tuấn Việt, ấp 2 Xe máy 

Nhà Văn hóa xã Xe máy 

Trường tiểu học Cẩm Sơn Xe máy 

Trường Trung học sơ sở Trần Minh 

Châu
Xe máy 

Trường tiểu học Cẩm Sơn, ấp 2 Xe máy 

Nhà Văn hóa xã Xe máy 

Trường trung học cơ sơ Hiệp Đức, ấp 

Hiệp Nhơn
Xe máy 

Trường tiểu học Hiệp Đức, ấp Hiệp 

Phú, Hiệp Thạnh
Xe máy 

 Trường TH Long Trung , ấp 17, ấp 12 Xe máy 

Cụm Văn Hóa ấp 14 Xe máy 

Trường  Mầm Non Long Trung, ấp 1, ấp 

12
Xe máy 

Trường THCS Phan Văn Cẩm Xe máy 

 Trường tiểu học Nguyễn Chí Liêm Xe máy 

Hội trường UBND xã Xe máy 

 Nhà Văn hóa ấp Mỹ Chánh, Mỹ Lợi, 

Mỹ Thạnh
Xe máy 

Nhà Văn Hóa ấp Mỹ Phú Xe máy 

Trường tiểu học Mỹ Long, ấp Mỹ Hội, 

Mỹ Chánh, Mỹ Lợi
Xe máy 

Trường THCS Mỹ Long, ấp Mỹ hội Xe máy 

0

162 0 162 810 0

120 0 120 600 0

120 0 120 600

160 0 160 800

810

600

0 800

600

120 0 120 600 0 600

190 0 190 950 0 9505 Xã Phú An

7

10

Xã Long Trung8

Xã Cẩm Sơn6

Xã Long Tiên9

Xã Mỹ Long

Xã  Hiệp Đức
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

 Trường THCS Tam Bình, ấp Bình 

Thuận
Xe máy 

Trười Tiểu Học Tam Bình (điểm chính), 

ấp Tây Hòa
Xe máy 

Trường Mầm Non Tam Bình, ấp Bình 

Chánh Đông, Tây Hòa
Xe máy 

Nhà Văn Hóa Trung Tâm xã Xe máy 

Nhà Văn Hóa ấp Đông Hòa Xe máy 

Nhà Văn Hóa Xe máy 

Trường THCS Ngũ Hiệp, ấp Hòa Hảo Xe máy 

Trường Tiểu học Ngũ Hiệp, ấp Hòa 

Thinh, Hòa Hảo
Xe máy 

Trụ Sở ấp Hòa Thinh Xe máy 

Trụ Sở ấp Tân Đông Xe máy 

Trụ Sở ấp Tân An Xe máy 

Trụ Sở ấp Hòa Hảo Xe máy 

Trụ Sở ấp Long Qưới Xe máy 

Trụ Sở ấp Thủy Tây Xe máy 

Trụ Sở ấp Tân Sơn Xe máy 

Trụ Sở ấp Hòa An Xe máy 

13 Xã Hội Xuân 120 0 120 600 0 600

Trường Tiểu học Hội Xuân(, ấp Xuân 

Quang, Hội Nghĩa, Hội Tín, Xuân 

Kiểng) 

Xe máy 

190 0 190 950

188 0 188 940 0

0

940

950Xã Tam Bì nh11

Xã Ngũ Hiệp12
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

Trường tiểu học Tân Phong, ấp tân 

Bường A, Tân Luông A, Tân Thiện, Tân 

Thái, Tân An

Xe máy 

Trường THCS Tân Phong, ấp Tân 

Bường
Xe máy 

Trường Mầm Non Tân Phong, ấp Tân 

Bường A, Tân Thiện, Tân Thái
Xe máy 

Nhà Văn hóa xã Xe máy 

Cụm Văn hóa ấp Tân Thiện Xe máy 

IX
HUYỆN CHÂU 

THÀNH
2.285 0 2.285 11.430 0 11.430

1 Phú Phong 94 0 94 472 0 472
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

2 Bàn Long 160 0 160 800 0 800
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

3 Kim Sơn 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

4 Song Thuận 134 0 134 672 0 672
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

5 Vĩnh Kim 12 0 12 60 0 60
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

6 Bình Trưng 160 0 160 800 0 800
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

7 Đông Hoà 16 0 16 80 0 80
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

8 Nhị Bình 184 0 184 920 0 920
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

9 Long Định 80 0 80 400 0 400
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

10 Điềm Hy 120 0 120 600 0 600
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

11 Dưỡng Điềm 44 0 44 220 0 220
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

210 1.050 0 1.050210 0Xã Tân Phong14
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

12 Hữu Đạo 80 0 80 400 0 400
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

13 Long Hưng 170 0 170 850 0 850
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

14 Thạnh Phú 80 0 80 400 0 400
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

15 Bình Đức 118 0 118 592 0 592
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

16 Tam Hiệp 132 0 132 660 0 660
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

17 Thân Cửu Nghĩa 66 0 66 328 0 328
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

18 Long An 40 0 40 200 0 200
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

19 Tân Hương 144 0 144 722 0 722
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

20 Tân Lý Tây 200 0 200 1.000 0 1.000
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

21 Tân Lý Đông 206 0 206 1.030 0 1.030
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

22 Tân Hội Đông 5 0 5 24 0 24
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
Xe máy 

X THỊ XÃ CAI LẬY 221 642 863 335 2.605 2.940

1  Phường 1 0 5 5 0 16 16 Nhà văn hóa Phường
Xe máy, xe 

khách

2 Phường 2 0 150 150 0 750 750
Nhà văn hóa, Trụ sở tôn giáo, Trường

học... 

 xe máy, ô tô 

tải…

3  Phường 3 0 0 0 0 0 0
Nhà văn hóa, hội trường xã, nhà văn hóa

liên ấp 
Xe máy

4  Phường 4 150 100 250 100 80 180
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 

Xe máy, xe ô 

tô

5  Phường 5 0 58 58 0 55 55
Nhà văn hóa, hội trường xã, Trụ sở tôn

giáo, Trường học 
xe máy
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

6  Phường Nhị Mỹ 0 150 150 0 1.100 1.100
Nhà văn hóa, hội trường phường, Trụ

sở, Trường học 
Xe máy 

7 Xã Mỹ Phước Tây 0 34 34 0 112 112
Nhà văn hóa xã, Hội trường UBND xã,

Trường học, Nhà văn hóa liên ấp, các cơ 
Xe máy

8  Xã Mỹ Hạnh Đông 0 14 14 0 53 53 Nhà văn hóa xã Xe máy

9 Xã Mỹ Hạnh Trung 31 9 40 115 28 143

Nhà văn hóa, hội trường Xã, Chùa Long

Thành, Trường mầm non, trường tiêu

học, trường Trung học cơ sở

Xe máy 

10  Xã Tân Phú 0 0 0 0 0 0

11 Xã Tân Bì nh 40 14 54 120 42 162

Nhà văn hóa, hội trường Xã, Trụ sở tôn 

giáo, trụ sở ấp 3,5,6,7; Trường mầm 

non, trường tiêu học, trường Trung học 

Xe máy 

12  Xã Tân Hội 0 11 11 0 30 30 Nhà văn hóa xã Tân Hội Xe máy

13  Xã Nhị Quý 0 1 1 0 4 4 Nhà văn hóa xã Xe máy

14 Xã Thanh Hò a 0 10 10 0 25 25 Nhà văn hoá xã xe ôtô

15 Xã Phú Quý 0 56 56 0 210 210
Nhà văn hóa xã 50, nhà văn hóa ấp 50, 

Các điểm Trường học 110
Xe máy 

16 Xã Long Khánh 30 30 100 100 Trường THCS Thái Thị Kim Hồng Xe máy

XI HUYỆN TÂN PHƯỚC 2.773 1.110 3.883 10.965 4.387 15.352

1 Thị trấn Mỹ Phước 164 65 229 528 211 739

UBND thị trấn: 100 người

Trung Tâm Y tế, Trạm y tế: 300 người

Các điểm trường: 200 người

Các nhà dân kiên cố: 139 người

Phương tiện 

cá nhân

2 Hưng Thạnh 241 96 337 962 385 1.347

Trường học: 400 người

UBND và Nhà văn hóa xã: 200 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 697 người

Phương tiện 

cá nhân

3 Phú Mỹ 365 146 511 1.459 583 2.042

Trường học: 200 người

UBND và Nhà văn hóa xã: 200 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 1.322 người

Phương tiện 

cá nhân
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Di dời Sơ tán Tổng
Di dời tại 

chỗ

Số người 

sơ tán
Tổng Di dời, sơ tán tại chỗ

Sơ tán sang địa 

phương khác

TT

Địa điểm dự kiến 
Phương tiện 

di chuyển
Tên xã/phường

Số hộ Số người cần di dời, sơ tán

4 Tân Hò a Thành 455 182 637 1.821 728 2.549

Trường học: 400 người

UBND và Nhà văn hóa xã: 200 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 1.899 người

Phương tiện 

cá nhân

5 Tân Lập 1 234 93 327 935 374 1.309

Trường học: 200 người

UBND xã: 100 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 959 người

Phương tiện 

cá nhân

6 Tân Lập 2 109 44 153 437 175 612

UBND xã và Nhà Văn hóa: 200 người

Trạm y tế: 30 người

Các nhà dân kiên cố: 382 người

Phương tiện 

cá nhân

7 Phước Lập 625 250 875 2.500 1.000 3.500

Trường học: 400 người

UBND xã: 100 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 2.950 người

Phương tiện 

cá nhân

8 Tân Hò a Tây 185 75 260 741 297 1.038

Trường học: 200 người

UBND xã: 100 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 958 người

Phương tiện 

cá nhân

9 Thạnh Hòa 36 15 51 146 58 204

Trường học: 104 người

UBND xã: 50 người

Trạm y tế: 50 người

Phương tiện 

cá nhân

10 Thạnh Tân 89 36 125 356 143 499

Trường học: 200 người

UBND xã và Nhà Văn hóa: 100 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 149người

Phương tiện 

cá nhân

11 Thạnh Mỹ 193 77 270 771 309 1.080

Trường học: 300 người

UBND xã và Nhà Văn hóa: 150 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 580 người

Phương tiện 

cá nhân

12 Tân Hòa Đông 77 31 108 309 124 433

Trường học: 200 người

UBND xã : 100 người

Trạm y tế: 50 người

Các nhà dân kiên cố: 83 người

Phương tiện 

cá nhân



Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu

I Huyện Chợ Gạo 27 74 27 74 0 0 0 0

1 Bì nh Ninh 5 17 5 17 0 0 0 0 sông Tiền

2 Hòa Định 4 11 4 11 0 0 0 0 sông Tiền

3 Xuân Đông 6 18 6 18 0 0 0 0
sông Tiền, kênh 

Chợ Gạo

4 Song Bì nh 3 7 3 7 0 0 0 0 kênh Chợ Gạo

5 Long Bình Điền 2 5 2 5 0 0 0 0 kênh Chợ Gạo

6 Phú Kiết 7 16 7 16 0 0 0 0 rạch Bảo Định

II Huyện Gò Công Tây 1.144 4.025 0 0 1.144 4.025 0 0

1 Vĩnh Bình 30 98 30 98

2 Thạnh Nhựt 74 285 74 285

3 Bì nh Nhì 85 288 85 288

4 Đồng Thạnh 119 594 119 594

5 Đồng Sơn 123 444 123 444

6 Bì nh Phú 73 247 73 247

7 Thành Công 4 7 4 7

8 Thạnh Trị 71 264 71 264

9 Long Vĩnh 94 256 94 256

10 Vĩnh Hựu 186 607 186 607

11 Long Bì nh 63 196 63 196

12 Bì nh Tân 161 527 161 527

13 Yên Luông 61 212 61 212

III Thành phố Gò Công 124 438 124 438 0 0 0 0

1 Phường 1 32 102 32 102 0 0 0 0

2 Phường 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Phường 5 9 25 9 25 0 0 0 0

4 Phường Long Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Phường Long Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phường Long Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Phường Long Chánh 28 101 28 101 0 0 0 0

8 Xã Tân Trung 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Xã Bình Đông 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Xã Bì nh Xuân 55 210 55 210 0 0 0 0

IV Huyện Gò Công Đông 1.364 5.954 83 384 1.281 5.570 0 0

1 Tân Thành 623 2602 30 122 593 2.480 0 0

2 Tăng Hòa 29 119 0 0 29 119 0 0

3 Phước Trung 114 471 0 0 114 471 0 0

4 Tân Điền 7 23 0 0 7 23 0 0

5 Kiểng Phước 39 176 0 0 39 176 0 0

6 Vàm Láng 212 980 35 175 177 805 0 0

7 Tân Phước 322 1527 18 87 304 1.440 0 0

8 Gia Thuận 18 56 0 0 18 56 0 0

V Huyện Tân Phú Đông 16.295 45.344 3.501 8.871 12.794 36.473 0 0

Sạt lở bờ sông, 

bờ biển, kênh 

rạchXã/phường, huyện

Bão/ATNĐ
Vùng thường 

xuyên ngập lụt
Tổng cộng

Ghi 

chú

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

PHỤ LỤC 7

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG NHÀ Ở MẤT AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI

TT



2

Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu

Sạt lở bờ sông, 

bờ biển, kênh 

rạchXã/phường, huyện

Bão/ATNĐ
Vùng thường 

xuyên ngập lụt
Tổng cộng

Ghi 

chú
TT

1 xã Phú Tân 2435 5675 1043 1500 1392 4.175 0 0

2 xã Phú Đông 2095 8289 295 884 1800 7405 0 0

3 xã Phú Thạnh 2814 7386 433 1.298 2381 6.088 0 0

4 xã Tân Phú 3769 10310 1191 3572 2578 6738 0 0

5 xã Tân Thạnh 1349 4584 56 167 1293 4417 0 0

6 xã Tân Thới 3833 9100 483 1450 3350 7650 0 0

VI Thành phố Mỹ Tho 255 660 255 660 0 0 0 0

1 Xã Đạo Thạnh 25 100 25 100 0 0 0 0 rạch Bảo Định

2 Xã Thới Sơn 50 200 50 200 0 0 0 0 sông Tiền

3 Phường 1 50 100 50 100 0 0 0 0 rạch Bảo Định

4 Phường 2 40 80 40 80 0 0 0 0 rạch Bảo Định

5 Phường 3 40 80 40 80 0 0 0 0 rạch Bảo Định

6 Phường 7 50 100 50 100 0 0 0 0 rạch Bảo Định

VII Huyện Cái Bè 930 2.805 335 930 575 1.795 20 80

1 Đông Hòa Hiệp 50 195 50 195 0 0 0 0

2 Hò a Khánh 105 250 105 250 0 0 0 0

3 Mỹ Đức Đông 125 305 125 305 0 0 0 0

4 An Thái Đông 35 105 35 105 0 0 0 0

5 Hòa Hưng 20 80 0 0 0 0 20 80

6 Tân Hưng 40 150 20 75 20 75 0 0

7 Mỹ Tân 105 450 0 0 105 450 0 0

8 Mỹ Lợi B 50 150 0 0 50 150 0 0

9 Mỹ Trung 150 400 0 0 150 400 0 0

10 Hậu Mỹ Bắc A 100 300 0 0 100 300 0 0

11 Hậu Mỹ Bắc B 150 420 0 0 150 420 0 0

VIII Huyện Cai Lậy 351 1.327 351 1327 0 0 0 0

1 Xã Hội Xuân 99 319 99 319 0 0 0 0

2 Xã Tân Phong 252 1008 252 1008 0 0 0 0

IX Thị Xã Cai Lậy 650 1943 615 1828 44 136 0 0

1  Phường 1 3 9 3 9 3 9 0 0

2 Phường 2 1 1 1 1 0 0 0 0

3  Phường 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4  Phường 4 0 0 0 0 0 0 0 0

5  Phường 5 10 24 10 24 0 0 0 0

6  Phường Nhị Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Xã Mỹ Phước Tây 286 843 286 843 0 0 0 0
Nhà ở cặp mé 

sông, kênh, rạch

8 Xã Mỹ Hạnh Đông 107 321 107 321 0 0 0 0
Nhà ở cặp mé 

sông

9 Xã Mỹ Hạnh Trung 4 19 3 14 1 5 0 0

10 Xã Tân Bì nh 3 10 3 10 0 0 0 0

11 Xã Tân Phú 2 2 0 0 2 2 0 0

12 Xã Tân Hội 11 30 8 22 3 8 0 0

13 Xã Long Khánh 30 100 30 100 0 0

14 Xã Thanh Hò a 5 12 6 12 5 12 0 0

15 Xã Nhị Quý 187 566 187 566 0 0 0 0
Nhà ở cặp mé 

sông

16 Xã Phú Quý 1 6 1 6 0 0 0 0

X Huyện Tân Phước 4.218 16.356 0 0 3.883 15.352 335 1.004

1 Tân Hòa Đông 108 433 0 0 108 433 0 0

2 Tân Hò a Tây 277 1089 0 0 260 1.038 17 51

3 Tân Hò a Thành 637 2549 0 0 637 2.549 0 0
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Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu Số nhà Số khẩu

Sạt lở bờ sông, 

bờ biển, kênh 

rạchXã/phường, huyện

Bão/ATNĐ
Vùng thường 

xuyên ngập lụt
Tổng cộng

Ghi 

chú
TT

4 Thạnh Mỹ 270 1080 0 0 270 1.080 0 0

5 Thạnh Tân 125 499 0 0 125 499 0 0

6 Thạnh Hòa 58 225 0 0 51 204 7 21

7 Hưng Thạnh 337 1347 0 0 337 1.347 0 0

8 Thị Trấn Mỹ Phước 260 831 0 0 229 739 31 92

9 Tân Lập 1 327 1309 0 0 327 1.309 0 0

10 Tân Lập 2 153 612 0 0 153 612 0 0

11 Phước Lập 1155 4340 0 0 875 3.500 280 840

12 Phú Mỹ 511 2042 0 0 511 2.042 0 0

XI Huyện Châu Thành 847 2.880 847 2.880 0 0 0 0

1 Xã Vĩnh Kim 72 310 72 310 0 0 0 0 Sông Rạch Gầm

2 Xã Kim Sơn 55 220 55 220 0 0 0 0 Sông Rạch Gầm

3 Xã Long Định 550 1650 550 1.650 0 0 0 0
Kênh Nguyễn 

Tấn Thành

4 Xã Bình Đức 170 700 170 700 0 0 0 0
Dọc sông Tiền, 

Kênh Xoài hột

26.214 81.827 6.138 17.392 19.721 63.351 355 1.084Tổng cộng



Số tàu Số người
Ven bờ

(tàu)

Vùng lộng

(tàu)

Vùng khơi

(tàu)
Số tàu Chiều dài

Có thiết bị 

quan sát tàu 

cá (số tàu)

Ngư trường

đánh bắt chính

1.269 8.955 69 228 972 821 15-23,99m 769

Vùng khơi biển Việt 

Nam (Nam Bộ và Nam 

Trung bộ)

151 24m trở lên 151

Vùng khơi biển Việt 

Nam (Nam Bộ và Nam 

Trung bộ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 8

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN BIỂN TỈNH TIỀN GIANG

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

UBND TỈNH TIỀN GIANG



Lồng, bè 

(cái)
Số người Lồng (cái) Số người Bè (cái) Số người

I NƯỚC NGỌT 1424 344 79 17 1345 327

1 Huyện Chợ Gạo 7 3 7 3 0 0 Sông Tiền

2 TP.Mỹ Tho 685 92 0 0 685 92
Nuôi trên vực Sông Tiền 

(Thới Sơn, Tân Long)

3 Huyện Cái Bè 644 236 56 12 588 224
Sông Cái Cối và bờ Tây 

sông Cửu Long

4 Huyện Cai Lậy 60 8 16 2 44 6 Xã Tân Phong, Ngũ Hiệp

5 Huyện Châu Thành 28 5 28 5 Xã Phú Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 9

TỔNG HỢP SỐ LIỆU LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH TIỀN GIANG

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

TT Địa bàn

Tổng số Số lượng Số lượng
Khu vực

nuôi trồng



Chiều 

rộng 

(m)

Kết cấu
Hệ số 

mái

Kết 

cấu

Hệ số 

mái

Kết 

cấu

I 21,200

01 Đê biển 21,200
Gò  Công 

Đông
IV +3,5 -:- +4,00 7-7,5

Trải nhựa 

16,2km, bê 

tông cốt 

thép 5km

3
Đất, bê 

tông
2

Đất, bê 

tông

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

II 1,754

01 Nhánh 1 0,550
Gò  Công 

Đông
IV +2,50 3,5 đá 0 x 4 1,5 đất 1,5 đất

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

02

Nhánh 2 (Bờ Bắc 

kênh Trần Văn 

Dõng)

0,611
Gò  Công 

Đông
IV +4,00 4-6 Trải nhựa 2 đất 2 đất

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

03

Nhánh 3 (Bờ Nam 

kênh Trần Văn 

Dõng)

0,593
Gò  Công 

Đông
IV +4,00 4-6 Trải nhựa 2 đất 2 đất

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

III 42,755

01

Cửa Sông Gò Công 

1 (Ven sông Soài 

Rạp)

11,497
Gò  Công 

Đông
V +2,6 -:- +3,00 4 -:- 5 Trải nhựa 1,5 đất 1,5 đất

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

UBND TỈNH TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

Các tuyến đê cửa sông

CAO TRÌNH, MẶT CẮT HIỆN TRẠNG ĐÊ PHÍA ĐÔNG

(Đính kèm Phương án số 163/PA-PCTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

PHỤ LỤC 10

Địa danh

K0+000 - 

K11+497

Mái đê 

phía biển

Mái đê 

phía đồng

Kích thước mặt cắt ngang đê hiện tại

K16+500 - 

K37+700

TT Tuyến đê 

Vị trí 

Chiều dài

(km)

Địa danh 

(huyện)

K00+094 - 

K00+687

Các tuyến đê biển

Các tuyến đê trực diện biển

Cấp 

đê

Mặt đê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

K00+000 - 

K00+550

K00+092 - 

K00+703

Đánh giá 

khả 

năng 

chống 

bão (cấp,   

  mực 

nước, 

tần suất)

Km -Km

Cao trì nh 

mặt đê



2

Chiều 

rộng 

(m)

Kết cấu
Hệ số 

mái

Kết 

cấu

Hệ số 

mái

Kết 

cấu

Địa danh

Mái đê 

phía biển

Mái đê 

phía đồng

Kích thước mặt cắt ngang đê hiện tại

TT Tuyến đê 

Vị trí 

Chiều dài

(km)

Địa danh 

(huyện)

Cấp 

đê

Mặt đê

Đánh giá 

khả 

năng 

chống 

bão (cấp,   

  mực 

nước, 

tần suất)

Km -Km

Cao trì nh 

mặt đê

02

Cửa Sông Gò Công 

1 (Ven sông Cửa 

Tiểu)

6,485
Gò  Công 

Đông
V

+2,65 -:- 

+3,00
5 -:- 6 Trải nhựa 1,5 đất 1,5 đất

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

03 Cửa Sông Gò Công 2 24,773
Tân Phú 

Đông
V +2,5 -:- +4,00 4 -:- 6 đá 0x4 1,5 đất 1,5 đất

Vùng dự án 

Phú Thạnh - 

Phú Đông

Chống 

bão cấp 9

IV 101,4105

01 Kinh Nhiếm 2,659
Tân Phú 

Đông
V +2,3 -:- +3,0 4 đá 0 x 4 1,5 1,5

Vùng dự án 

Phú Thạnh - 

Phú Đông

Chống 

bão cấp 9

02
Tân Xuân - Tân 

Thạnh
5,000

Tân Phú 

Đông
V +2,5 -:- +3,0 4 đá 0 x 4 1,5 1,5

Vùng dự án 

Phú Thạnh - 

Phú Đông

Chống 

bão cấp 9

03

Đập Rạch Nhiếm 1,2 

và 2 tuyến đê cặp 

kênh liên thông

0,1775
Tân Phú 

Đông
V +2,9 2,5 đá 0 x 4 1,25 1,25

Vùng dự án 

Phú Thạnh - 

Phú Đông

Chống 

bão cấp 9

04 Bì nh Ninh 10,800 Chợ Gạo V +2,65 -:- +2,7 3,5 -:- 6 Trải nhựa 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

05 Long Hải 9,980
Gò  Công 

Tây
V  +2,65 3,5 -:- 5 Trải nhựa 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

06
Hòa Thạnh - Thuận 

Trị
3,700

Gò  Công 

Tây
V  +2,65 3 Trải nhựa 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

07 Tả sông cửa Tiểu 11,220

Gò  Công 

Tây và Gò  

Công Đông

V +2,65 -:- +3 4 -:- 6 Trải nhựa 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

K26+470 - 

K36+450

Các tuyến đê sông

K36+450 - 

K40+150

K39+450 - 

K50+670

K0+000 - 

K2+659

K0+000 - 

K5+000

K0+000 - 

K10+800

K37+700 - 

K44+185

K0+000 - 

K24+773



3

Chiều 

rộng 

(m)

Kết cấu
Hệ số 

mái

Kết 

cấu

Hệ số 

mái

Kết 

cấu

Địa danh

Mái đê 

phía biển

Mái đê 

phía đồng

Kích thước mặt cắt ngang đê hiện tại

TT Tuyến đê 

Vị trí 

Chiều dài

(km)

Địa danh 

(huyện)

Cấp 

đê

Mặt đê

Đánh giá 

khả 

năng 

chống 

bão (cấp,   

  mực 

nước, 

tần suất)

Km -Km

Cao trì nh 

mặt đê

08 Soài Rạp 18,941
Thành phố 

Gò  Công
V +2,5 -:- +2,80 4 -:- 6 đá 0 x 4 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

09 Đông rạch Gò Công 13,011
Thành phố 

Gò  Công
V +2,5 -:- +2,65 4 -:- 5 đá 0 x 4 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

10 Long Chánh 2,836
Thành phố 

Gò  Công
V +2,5 -:- +2,66 4 -:- 5 đá 0 x 4 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

11 Tây rạch Gò Công 15,683

Gò  Công 

Tây và 

Thành phố 

Gò  Công

V +2,5 -:- +2,67 3 -:- 4

Trải nhựa 

3,12km, đá 

0 x 4 

12,563km

1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

12 Sông Tra 5,070
Gò  Công 

Tây
V +2,65

4,5 -:- 

6,5
Trải nhựa 1,5 1,5

Vùng dự án 

Ngọt hóa 

Gò  Công

Chống 

bão cấp 9

13
Rạch Tràm - Ninh 

Đồng
2,333

Gò  Công 

Tây
V +2,65 4 đá 0 x 4 1,5 1,5

Gò  Công 

Tây

Chống 

bão cấp 9

K17+200 - 

K22+270

K00+000 - 

K2+333

K40+789 - 

K53+800

K37+953 - 

K40+789

K22+270 - 

K37+953

K53+800 - 

K72+741


